
Công nghệ tiết kiệm năng lượng

nhà gỗ Nhật Bản tại Việt Nam

Ngày 20/12/2023



Đơn vị tổ chức

Công ty thiết kế kiến trúc Kazu

・Viện nghiên cứu công nghiệp rừng (RIFI), Viện Khoa học lâm nghiệp Việt nam

(VAFS), Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

・ Phòng kiến trúc, Khoa kỹ thuật, Đại học Shinshu

・ Phòng Khoa học tài nguyên sinh học, Khoa nông nghiệp, Đại học Shizuoka

・CÔNG TY SOYANO KENZAI ・ CÔNG TY GỖ TAKAHIRO ・CÔNG TY TNHH ISSHO ASIA

Đơn vị tài trợ
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LỊCH TRÌNH HỘI THẢO 

13：00 – 13：05   Lời chào mừng                             Công ty thiết kế kiến trúc Kazu. Ông Aoki Kazutoshi

13：05 – 13：12 Bài phát biểu khai mạc.                 Viện nghiên cứu công nghiệp rừng (RIFI), Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam. 

(VAFS),Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Ông Bùi Duy Ngọc        

13：12 – 13：27 Bài phát biểu phía Nhật Bản 1       Công ty thiết ké̂ kiến trúc Kazu.   Ông Aoki Kazutoshi

13：27 – 13：55 Bài phát biểu phía Nhật Bản 2 Đại học quốc gia Đại học Shinshu. Ông Takagi Naoki 

13：55 – 14：05    Nghỉ giải lao

14：05 – 14：25   Bài phát biểu phía Nhật Bản 3 Tổ chức Đại học quốc gia Đại học Shinshu. Ông Kobori Hikaru

14：25 – 14：45   Bài phát biểu từ phía Việt Nam       Viện nghiên cứu công nghiệp rừng,

Viện Khoa học lâm nghiệp Việt nam Chị Vũ Thị Hồng Thắm

14：45 – 15：00     Q&A 

15：00 – 15：05  Phát biểu bế mạc                          Viện nghiên cứu công nghiệp rừng,

Viện Khoa học lâm nghiệp Việt nam Ông Bùi Duy Ngọc

15：05 – 15：10     Phát biểu bế mạc                           Công ty thiết ké̂ kiến trúc Kazu. Ông Aoki Kazutoshi
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Lời chào mừng

Đơn vị tổ chức

Công ty thiết kế kiến trúc Kazu

Giám đốc đại diện và Chủ tịch

Ông Aoki Kazutoshi
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1. Bài phát biểu phía Nhật Bản 1.         Trình bày sơ lược về dự án

2. Bài phát biểu phía Nhật Bản 2.        Đề xuất về nhà tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam 

 ・ Mức năng lượng tiêu thụ

3. Bài phát biểu phía Nhật Bản 3.          Trình bày gỗ Nhật Bản

   ・Kết quả kiểm định gỗ tại Việt Nam

.                                                   ・ Vật liệu cách nhiệt tự nhiên ở Việt Nam

4. Bài phát biểu phía Việt Nam             Công nghệ tiết kiệm năng lượng cần thiết cho Việt Nam

Sơ lược buổi hội thảo
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Bài phát biểu khai mạc 

Viện nghiên cứu công nghiệp rừng,

Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam,

Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Viện trưởng

Ông Bùi Duy Ngọc



Bài phát biểu phía Nhật Bản 1 

Trình bày sơ lược về dự 

án
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NỘI DUNG DỰ ÁN

1. Nghiên cứu khả năng thực hiện về triển khai công nghệ nhà ở tiết 

kiệm năng lượng  Nhật Bản tại Việt Nam.

Hệ thống quy định về đất đai và kiến trúc tại Việt Nam, bao gồm quyền 

lợi và nghĩa vụ, các quy định pháp luật, quy trình cấp phép và chứng chỉ 

(đối với kiến trúc sư, người giám sát, vv.), cũng như tình trạng thực thi 

các hướng dẫn, quy tắc và nghị định.

Rút ra các thách thức khi các doanh nghiệp Nhật Bản triển khai công 

nghệ nhà ở tiết kiệm năng lượng theo kiểu Nhật Bản tại Việt Nam.

2.  Tổ chức hội thảo và tour tham quan công nghệ nhà ở tiết kiệm năng 

lượng Nhật Bản dành cho cán bộ và nhân viên của Chính phủ Việt Nam.
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01/05/2023                 Biên Bản ghi nhớ hợp tác giữa

Viện nghiên cứu công nghiệp rừng (RIFI),

Và Công ty thiết kế kiến trúc Kazu 

30/06/2023                Dự án được khởi động như một dự án xúc tiến phát triển thị trường nhà ở của Bộ Đất đai, 

Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch trong năm tài chính 2020

02-03/08/2023 Ủy viên hội đồng nghiên cứu Việt Nam-Nhật Bản lần thứ nhất Nagano.  Nhật Bản

19-20/10/2023           Ủy viên hội đồng nghiên cứu Việt Nam-Nhật Bản lần thứ hai Hà Nội Việt Nam

20/12/2023               「Công nghệ tiết kiệm năng lượng nhà gỗ Nhật Bản tại Việt Nam Hồ Chí Minh Việt Nam

21/12/2023                 Ủy viên hội đồng nghiên cứu Việt Nam-Nhật Bản lần thứ ba Việt Nam

【TIẾN ĐỘ DỰ ÁN】
Japan Session 
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02-03/08/2023    Ủy viên hội đồng nghiên cứu Việt Nam-Nhật Bản lần thứ nhất Nagano   Nhật Bản

【 TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 】

02/08/2023 Nhật Bản

Thanh tra công ty gỗ

Seiyano Kenzai Co., Ltd.  

03/08/2023 Nhật Bản

Kiểm tra nhà tiết kiệm năng 

lượng bằng gỗ

03/08/2023 Nhật Bản

Uỷ viên khảo sát
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19/10/2023 Việt Nam 

khảo sát nhà ở tại thành phố Hà Nội 4 

Tầng 3LDK+gara

20/10/2023

G ỗ Giang Làng nghề gỗ truyền thống ở Chàng 

Sơn

20/10/2023

Hùng Tâm Làng nghề gỗ truyền thống ở Chàng Sơn

【 TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 】

19-29/10/2023     Ủy viên hội đồng nghiên cứu chung Việt Nam-Nhật Bản lần thứ hai Hà Nội Việt Nam

19-20/10/2023 

Viện Nghiên cứu công nghiệp rừng

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

20/10/2023

Về thăm Bộ Xây dựng Viện Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam

19-20/10/2023 

Viện Nghiên cứu công nghiệp rừng

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
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【 TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 】

Khảo sát tiêu chuẩn nhà ở tiết kiệm năng lượng ở Việt Nam

1. LUẬT SỐ 65 2014

Luật Nhà ở (quy định về quyền sở hữu, phát triển, quản lý và sử dụng nhà ở)

2. QCVN-05_2008_BXD

Quy định xây dựng của Việt Nam

3. QCVN-06-2021-BXD

Về an toàn cháy nổ trong nhà ở và công trình xây dựng

Quy chuẩn kỹ thuật. quốc gia về phòng cháy chữa cháy trong nhà và công trình

4. QCVN-10-2014-BXD

Quy định về tiếp cận và sử dụng người khuyết tật trong xây dựng dự án

5. QCVN 12-2014

Quy tắc lắp đặt điện cho hệ thống điện trong nhà ở và nhà ở công cộng

6. QCVN 26_2016_TT-BYT(15220)

Quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí hậu

7. Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung về thiết kế

Yêu cầu chung về thiết kế nhà ở

Tòa nhà làm bằng gỗ Nhật Bản Ảnh được cung cấp Bộ Xây 
dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
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Ngôi nhà tiết kiệm năng lượng bằng gỗ kiểu Nhật ở Việt Nam

Nhà ở Hà Nội Ngôi nhà tiết kiệm năng lượng 

bằng gỗ của Nhật Bản
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Hiện trạng các tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng ở Nhật Bản

Từ tháng 4 năm 2025, về nguyên tắc, tất cả các ngôi nhà mới xây dựng và các tòa nhà phi 

dân cư sẽ phải tuân thủ các tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng. Các tiêu chuẩn tiết kiệm năng 

lượng chia Nhật Bản thành 8 khu vực (khu vực 1 đến 8) và Quy định giá trị tiêu chuẩn và tính 

toán sử dụng theo chương trình tuân thủ tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng.

Hiệu suất tiêu thụ năng lượng của ngôi nhà 

được biểu thị bằng dấu ☆ Hiệu suất cách 

nhiệt được biểu thị bằng cấp 1 đến cấp 7

Hiệu suất tiêu thụ năng lượng của các tòa nhà 

được hiển thị bằng dấu ☆
8 khu vực (1 - 8 khu vực)

3000 km về phía

bắc và phía nam

Bắc

Nam

Hiển thị hiệu suất tiêu thụ năng lượng của tòa nhà
Phân loại khu vực theo khí hậu ở

Nhật Bản
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Nhà ở Việt Nam được trang bị thiết bị tiết kiệm năng lượng.

Nhà 4 tầng hoàn thiện năm

2019 tại thành phố Hà Nội

Nhà 4 tầng hoàn thiện năm 2019 

tại thành phố Hà Nội

Điều hòa không khí phòng bơm nhiệt Đèn LED Thiết bị bếp điện

Kính cửa sổ đơn và ren treo
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NHÀ Ở BẰNG GỖ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG NHẬT BẢN 

U = 0.5 W/(㎡・K)
g = Gain Value=50%

U = 0.5 W/(㎡・K)
g =Gain Value=50% 

Kết cấu: bằng gỗ

Tường ngoài: vật

liệu cách nhiệt

Tường ngoài: 

vật liệu kín khí

Mái nhà: vật

liệu cách nhiệt

Nền móng: vật

liệu cách nhiệt

Kính hộp 3 lớp

Rèm che

Máy điều hòa không khí hiệu 

suất cao

Đèn LED

Máy nước nóng hiệu suất cao

Japan Session 1  
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Từ cuộc khảo sát dự án này, chúng tôi đã xem xét các đặc điểm

nhà ở tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam. 

Giáo sư danh dự của Khoa Kỹ thuật, Đại học Shinshu, ông Takagi, 

sẽ giải thích về hiệu suất nhà ở tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam. 

Đây là lần đầu tiên thông tin này được công bố tại hội thảo này.
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CÔNG NGHỆ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG NHÀ Ở 
BẰNG GỖ VÀ GỖ
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Việt Nam có kỹ thuật xây dựng đồ gỗ tiên tiến

kỹ thuật xử lý trang trí tinh tế

và nghệ thuật

kỹ thuật xử lý kết cấu kiên cố

và chính xác

kỹ thuật xử lý kết cấu kiên cố

và chính xác
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Gỗ xây dựng phân phối tại việt nam là gỗ nhập khẩu

Nhập khẩu hơn 300 loài gỗ từ 114 quốc gia trên thế giới nhập khẩu các loại gỗ cứng nhiệt đới

(gỗ sồi, tần bì, sồi, v.v.) từ 20 quốc gia bao gồm Hoa Kỳ, Châu Âu và Châu Phi

Gỗ từ Cộng hòa Gabon (Châu Phi) Gỗ có đường kính lớnGỗ ván cứng

Ở Việt Nam, đang bảo vệ rừng và trồng cây nhưng cần có thời gian để sản xuất gỗ dùng cho xây dựng.
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Rừng trồngRừng tự nhiên,..

Sự thay đổi trữ lượng rừng

Nguồn: Cơ quan Lâm nghiệp "Hiện trạng tài nguyên rừng"

1966 1976 1986年 1995年 2002年 2007年 2012年 2017年

Sự thay đổi trong cơ cấu rừng trồng theo độ

tuổi

0

50

100

150

200

250

5

（chục nghìn ha）

229

206

35

Rừng trồng

trên 50 tuổi

chiếm 50%

58

7 10 11

85

111

153
159

143

89

34

19 16 13 10 9
172216

Tính đến cuối tháng

3/2017

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 10

0Tuổi cây
Nguồn: Cơ quan Lâm nghiệp "Hiện trạng tài nguyên rừng" (tính đến 31/3/2017), Cơ quan lâm 

nghiệp "Tài nguyên rừng ở Nhật Bản" (tháng 4/1968)

Rừng Nhật Bản

Diện tích rừng：252,000 km²

Chiếm khoảng 2/3 diện tích cả nước（377,900 km²）

Trữ lượng rừng：5,2tỷ ㎥

Tỷ lệ rừng trên 50 năm tuổi: 50% (thời kỳ khai thác)

Rừng trồng sau năm 1940

Diện tích Việt Nam và Nhật Bản tương đối giống nhau

Diện tích Việt Nam

331,200 km²

Diện tích Nhật Bản

377,900 km²
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Thời gian bảo dưỡng bảng thử 
nghiệm 5 ngày gỗ Hinoki 15mm 

Ngày 7 tháng 2 năm 2022 Intertek

Trước đợt thử nghiệm gỗ 
Hinoki 15mm Ngày 7 tháng 

2 năm 2022 Intertek

Sau đợt thử nghiệm 
Hinoki 15mm Ngày 7 

tháng 2 năm 2022 Intertek

Sau đợt thử nghiệm / thử nghiệm 
tra Hinoki 15mm Ngày 7 tháng 2 

năm 2022 Intertek

Thử nghiệm hiệu suất đốt cháy đường hầm ASTM E84 Steiner Năm 2022, tiến hành thử nghiệm tại Intertek ở Texas, Hoa Kỳ 

trên cây bách/tuyết tùng dày 15mm và vật rắn dày 65mm tấm gỗ.

Khoảng cách lan truyền ngọn lửa so với thời gian Mức độ che phủ ánh sáng so với thời gian Nhiệt độ không khí trong đường hầm so với thời gian

Khả năng chống cháy của gỗ Nhật

(gỗ Sugi và gỗ Hinoki)

Latest information

Japan Session 1  
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Yêu cầu khối lan truyền ngọn lửa dành cho 
doanh nghiệp và thương mại

Vị trí
Không có hệ thống

chống cháy

Có hệ thống

chống cháy

Cầu thang thoát

hiểm
Khối A Khối B

Hành lang thoát

hiểm
Khối B Khối C

Phòng Khối C Khối C

Ví dụ) Bộ luật Quy định California của Hoa Kỳ “Chương 8 Phần hoàn thiện nội thất 803 "Hoàn thiện tường và trần" Bộ luật 

Quy định California, Chương 8 Hoàn thiện nội thất Phần 803 Hoàn thiện tường và trần

"Chỉ số lan truyền ngọn lửa" Ký hiệu 
bảng phân loại khối

Vị trí Không có hệ thống chống cháy Có hệ thống chống cháy

Cầu thang thoát

hiểm

Khối A

Gỗ Sugi Độ dày:65mm

Khối B

Gỗ Sugi Độ dày:15mm・65mm

Gỗ Hinoki Độ dày:15mm・65mm

Hành lang thoát

hiểm

Khối B

Gỗ Sugi Độ dày:15mm・65mm

Gỗ Hinoki Độ dày:15mm・65mm

Khối C

Gỗ Sugi Độ dày:15mm・65mm

Gỗ Hinoki Độ dày:15mm・65mm

Phòng

Khối C

Gỗ Sugi Độ dày:15mm・65mm

Gỗ Hinoki Độ dày:15mm・65mm

Khối C

Gỗ Sugi Độ dày:15mm・65mm

Gỗ Hinoki Độ dày:15mm・65mm

Khu vực có gỗ Hinoki và gỗ Sugi của Nhật Bản 

có thể được sử dụng làm vật liệu hoàn thiện

Kết quả thử nghiệm đường hầm Steiner ASTM E84

Kết quả thử nghiệm khả năng chống cháy 

của Gỗ Nhật Bản (Sugi và Hinoki)

GỖ Sugi Nhật Bản Gỗ Hinoki Nhật Bản

Độ dày:15mm Độ dày: 65mm Độ dày:15mm Độ dày:65mm

Chỉ số lan truyền lửa 30 25 35 35

Chỉ số khói phát sinh 140 50 105 90

Khối
Chỉ số lan

truyền lửa

Chỉ số khói

phát sinh

A 0-25 0-450

B 26-75 0-450

C 76-200 0-450

Latest information
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Từ cuộc khảo sát dự án này, chúng tôi đã xem xét về việc sử 

dụng gỗ và vật liệu cách nhiệt cần thiết cho nhà ở tiết kiệm 

năng lượng tại Việt Nam. 

Giáo sư phụ trách Khoa Nông học, Đại học Shizuoka, ông Kobori

Sẽ giải thích về các loại gỗ Nhật Bản như Sugi và Hinoki cũng như vật liệu 

cách nhiệt có thể sản xuất trong nước Việt Nam. 

Đây là lần đầu tiên thông tin này được công bố tại hội thảo này.
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Trân trọng giới thiệu 3 vị diễn giả ngày hôm nay

Giáo sư danh dự, Khoa Kỹ thuật, Đại học Shinshu Ông Takagi, 

Phó Giáo sư, Khoa Nông nghiệp, Đại học Shizuoka Ông Kobori, 

Viện nghiên cứu công nghiệp rừng (RIFI), Viện Khoa học lâm nghiệp 

Việt nam(VAFS), Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Chị Vũ Thị Hồng Thắm

Cả ba đều là thành viên của hội đồng đánh giá dự án này. 。
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高木 直樹 Naoki Takagi

Ngày sinh: 1953

Ngày, địa điểm: 03/1984–nay, Nhật Bản

Đơn vị: Đại học Quốc gia Shinshu

Chức vụ: Giáo sư danh dự, Khoa Kiến trúc, Viện Kỹ thuật, Đại học Shinshu

Nhiệm vụ: Kỹ thuật môi trường (môi trường đô thị/khu vực, phân tích tiếng ồn, cảm biến từ xa),

Kỹ thuật môi trường (phân tích âm thanh/tiếng ồn), 

Kỹ thuật môi trường (môi trường nhiệt độ, môi trường ánh sáng)

【HỌC VẤN】

1976 Tốt nghiệp từ Viện Công nghệ Tokyo, Khoa Kỹ thuật, Bộ môn Kiến trúc

1978 Hoàn thành khóa học thạc sĩ, Bộ môn Kỹ thuật Phát triển Xã hội, Viện Khoa học và Kỹ thuật,

Viện Công nghệ Tokyo

1982 Hoàn thành khóa học tiến sĩ, Bộ môn Kỹ thuật Phát triển Xã hội, Viện Khoa học và Kỹ thuật,

Viện Công nghệ Tokyo

Tiến sĩ Kỹ thuật, Kiến trúc sư hạng nhất
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小堀 光 Kobori Hikaru

Ngày sinh: 1983

Ngày, địa điểm: 03/2014–nay, Nhật Bản

Tổ chức: Trường Đại học Quốc gia Shizuoka

Chức vụ: Giáo sư Hợp tác, Khoa Khoa học Nông nghiệp, Viện Nông nghiệp, Trường Đại học Shizuoka

Nhiệm vụ: Nghiên cứu về sử dụng tài nguyên sinh học gỗ 

Nghiên cứu về phương pháp đo không phá hủy cho vật liệu gỗ

【HỌC VẤN】

2008: Hoàn thành chương trình thạc sĩ, Khoa Nông nghiệp, Đại học Nagoya, Trường Đại học Quốc gia

2011 Hoàn thành khóa học tiến sĩ, Khoa Nông nghiệp, Đại học Nagoya, Trường Đại học Quốc gia

Tiến sĩ Nông nghiệp
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Ngày sinh: 1984 

Ngày, địa điểm: 03/2013–nay, Việt Nam 

Tổ chức: Viện Nghiên cứu Công nghiệp Lâm nghiệp (RIFI), 

Học viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (VAFS),

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Việt Nam 

Chức vụ: Phó Trưởng bộ môn Khoa học Gỗ 

Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu về cấu trúc và tính chất của gỗ và tre 

- Nghiên cứu và phát triển gỗ và sản phẩm từ gỗ cũng như công nghệ chế biến gỗ 

- Nghiên cứu về phương pháp không phá hủy và ứng dụng cho vật liệu nông nghiệp sinh học 

- Phát triển phân tích dữ liệu để dự đoán tính chất của vật liệu thông qua các phương pháp hồi 

quy tuyến tính và phi tuyến 

HỌC VẤN:

2010 Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội, Việt Nam Bằng 

Thạc sĩ Kỹ thuật - Hoàn thành 

2019 Đại học Nagoya, Trường Đại học Nông nghiệp / Khoa học Sinh học Nông nghiệp 

- Hoàn thành khóa học tiến sĩ

VU THI HONG THAM



Bài phát biểu từ phía Nhật Bản 2 

Giáo sư danh dự, 

Phòng Kiến trúc, Khoa Kỹ thuật, Đại học Shinshu

Ông Takagi Naoki
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Ý nghĩa của việc xây nhà kín gió, 
cách nhiệt cao ở Việt Nam

Lợi ích của nhà tiết kiệm năng lượng

Đại học Shinshu, Giáo sư danh dự Đại học Shinshu, 

Khoa Kỹ thuật, Giáo sư Naoki Takagi (Tiến sĩ Kỹ thuật) 

Hideki Takamura (Tiến sĩ Kỹ thuật)
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Nội dung

• Nhà ở và sự thoải mái ở Việt Nam

• Nhà ở tiết kiệm năng lượng là gì?

• Nhà ở tiết kiệm năng lượng phổ biến ở Nhật Bản

• Lợi ích của nhà ở tiết kiệm năng lượng

• Cách làm nhà ở tiết kiệm năng lượng

• Thực trạng tiếp xúc với nhiệt độ trong cuộc sống hằng ngày
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NHÀ Ở VÀ SỰ THOẢI MÁI TẠI VIỆT NAM

• Trong những năm 1960 và 1970, kiến trúc bản địa phổ biến khắp Đông
Nam Á. Kiến trúc bản địa là một tòa nhà theo đuổi sự thoải mái bằng cách 
tận dụng điều kiện tự nhiên (gió, che chắn mặt trời, nhiệt bốc hơi, v.v.)

• Singapore có mật độ dân số cao nên khó duy trì với kiến   trúc bản địa, dẫn 
đến sự ra đời của máy điều hoà và nhà cao tầng.

• Ở Việt Nam, do phát triển kinh tế, nên các công trình kiến trúc hiện đại 
theo phong cách phương Tây đã xuất hiện, đặc biệt là máy điều hoà đã 
trở nên phổ biến trong các văn phòng. Dự kiến việc sử dụng chúng trong 
nhà ngày càng nhiều hơn.

• Nhà ở tiết kiệm năng lượng phù hợp với khí hậu khi kết hợp giữa điều 
kiện tự nhiên nhiên + sự tiện nghi của máy điều hoà.

32



THIẾT KẾ TỰ DO VÀ THOẢI MÁI CỦA NHÀ GỖ

• Tuỳ vào mỗi khu vực mà khí hậu cũng khác nhau（Hà Nội và Hồ Chí Minh）

• Ngay cả ở Hà Nội, cũng có sự khác biệt về khí hậu tùy theo vị trí. Nhiệt độ và độ ẩm có 

thể khác nhau ở những nơi gần nước như Phủ Tây Hồ và Sông Hồng, những khu vực có 

cây cối rậm rạp và những khu vực được che phủ bằng lớp phủ nhân tạo.

• Ở những nơi có thể mang được sự thoải mái của thiên nhiên, phù hợp để chúng ta xây 

dựng nhà ở. Sử dụng hệ thống thông gió ở những nơi có nhiệt độ thấp, trong bóng râm, 

dưới tán cây và nơi có sức nóng bốc hơi của nước và cây cối.

• Ở những nơi không có điều kiện tự nhiên, thì chúng ta sẽ hướng đến sự thoải mái của 

một ngôi nhà độc lập với môi trường xung quanh.

• Nhà gỗ có thể xây dựng theo một trong hai cách. Có thể tự do thiết kế xây dựng.
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SỰ THOẢI MÁI KHI TẬN DỤNG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

• Nhiệt độ hạ xuống nhờ bóng râm và sức nóng bốc hơi của cây cối và nước.

• Không khí mát được đưa vào nhà nhờ có điều kiện tự nhiên (năng lượng gió, thông 

gió do chênh lệch nhiệt độ).

• Xung quanh nhà cần có yếu tố thiên nhiên, như công viên, sông, hồ, hoặc khu đất 

rộng.

• Tạo ra các "điểm mát" và từ đó thu hút gió vào trong nhà.

• Đòi hỏi cần có sự hiểu biết về thiết kế và khí hậu địa phương.

• Chú ý việc hấp thụ độ ẩm bằng cách sử dụng nhiều vật liệu tự nhiên

• Những năm gần đây, do tình trạng biến đổi khí hậu nên điều kiện thiên nhiên không
còn đủ và máy điều hòa ngày càng trở nên phổ biến hơn.
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TÍNH TẤT YẾU CỦA NHÀ Ở TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

• Sử dụng năng lượng trong cuộc sống hàng ngày.

• Ánh sáng, thông tin (Internet, TV, điện thoại), dọn dẹp/giặt ủi, nấu ăn, nấu nước 
nóng, điều hòa không khí.

• Thực hiện nhiều biện pháp khác nhau trong quá trình xây dựng một ngôi nhà, có 

thể giảm mức tiêu thụ năng lượng trong khi vẫn duy trì sự thoải mái. Thiết kế 

dạng bị động, như sử dụng ánh sáng ban ngày để giảm lượng chiếu sáng và cần 

bố trí cửa sổ để đảm bảo thông gió.

• Tuy nhiên, khả năng cách nhiệt và kín gió được sử dụng để giảm năng lượng 

điều hòa không khí cần thiết.

• Ngôi nhà nơi bạn có thể tận hưởng cuộc sống thoải mái mà vẫn tiết kiệm năng 
lượng
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Mùa hè:

- 73% lượng nhiệt từ bên ngoài 

truyền vào trong qua cửa sổ.

11% qua mái nhà và 7% qua 

tường ngoại thất.

- Nâng cao khả năng cách nhiệt 

của cửa sổ, mái nhà, và tường 

ngoại thất. Giúp giảm lượng nhiệt  

truyền vào bên trong khoảng 80%.

- Nếu xây dựng nhà ở có khả 

năng cách nhiệt cao, có thể giảm 

80% mức tiêu thụ điện của máy 

điều hòa.

Từ trang web của Trung tâm Xúc tiến Hoạt động

Phòng chống Sự nóng lên Toàn cầu Quốc gia
(https://www.jccca.org/) 36

Nhiệt từ đâu vào?

nhiệt thoát ra ở đâu?
Tỷ lệ dòng nhiệt vào và ra từ các khe hở

trong quá trình làm mát và sưởi ấm

Tốc độ nhiệt đi vào 

từ mỗi phần trong 

quá trình làm mát 

(ban ngày)

Mái 

nhà

Thông 

gió

Ô 

thoáng

tường 

ngoài

Tốc độ tỏa nhiệt từ 

mỗi bộ phận trong 

quá trình gia nhiệt

Mái 

nhà

Thông 

gió

Ô 

thoáng

tường 

ngoài

sàn sàn



CÁCH LÀM NHÀ Ở TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

• Biện pháp cho những khu vực truyền nhiệt nhiều

• 73% nhiệt độ truyền qua khe hở (cửa sổ và cửa lớn)

• 18% từ mái và tường ngoài (tăng cường khả năng cách nhiệt ở tường và dưới mái).

• Loại bỏ gió lùa vào 6% bằng hệ thống thông gió, và thực hiện thông gió theo kế hoạch. 

Lắp đặt quạt thông gió có chức năng trao đổi nhiệt khi cần thiết

• Nâng cao khả năng cách nhiệt và kín gió của cửa sổ sẽ giúp ngăn chặn bức xạ mặt trời 

chiếu vào phòng (Lựa chọn theo hướng và khu vực)

• Sử dụng thiết bị tiết kiệm NL (hệ thống nước nóng, điều hòa không khí), đồ gia dụng tiết 

kiệm NL ( tủ lạnh, TV, đèn)

• Nên sử dụng nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời.
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Tiêu chuẩn tiết kiệm 

NL và hạ tầng bên 

ngoài.

Đảm bảo hiệu suất

hoạt động của ngôi 

nhà với khả năng cách 

nhiệt và sử dụng các 

thiết bị tiết kiệm NL để 

giảm mức tiêu thụ NL.

38

Lời khuyên cho ngôi nhà tiết kiệm 
năng lượng

Sống thoải mái và an toàn

Nhà ở tiết kiệm 
năng lượng

Hai tiêu chuẩn về hiệu quả tiết kiệm năng lượng

Có thể thoải mái kiểm soát 
nhiệt độ trong nhà của bạn!

Hãy sử dụng năng lượng 
trong nhà một cách hiệu quả!

Có các tiêu chuẩn liên quan đến 

hiệu suất cách nhiệt của mái 
nhà, tường ngoài, cửa sổ, v.v.

Mái và tường được lợp 

bằng vật liệu cách 

nhiệt và cửa sổ có khả 

năng cách nhiệt cao, 

tạo nên kết cấu tương 
tự như bình giữ nhiệt.

Có các tiêu chuẩn liên quan đến mức tiêu 

thụ năng lượng trong nhà, chẳng hạn như 

sưởi ấm và làm mát, thông gió, cung cấp 

nước nóng và chiếu sáng. (Tiêu chuẩn tiêu 
thụ năng lượng)

Sử dụng năng lượng 

một cách hiệu quả với 

máy điều hòa không 

khí, máy nước nóng và 
đèn LED hiệu quả cao!
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LỢI ÍCH CỦA NGÔI NHÀ 
TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Lợi  ích 1:  Môi trường

Khi ắp đặt các mới nhất, như các thiết bị gia 

dụng tiết kiệm năng lượng cao, hệ thống 

chiếu sáng và máy nước nóng hiệu quả, có 

thể giảm mức tiêu thụ năng lượng, mang lại 

lợi ích cho môi trường và tài chính gia đình.

Bạn cũng có thể tiết kiệm nhiều năng lượng 

hơn bằng cách tạo ra năng lượng thông 
qua việc sản xuất năng lượng mặt trời.  

Lợi  ích 3:  Sức khoẻ mỗi ngày

Một ngôi nhà ấm áp với hiệu suất 

cách nhiệt cao giúp cư dân khỏe 

mạnh bằng cách ngăn ngừa sốc nhiệt 
và tăng huyết áp.

Lợi  ích 2:  Không gian thoải mái quanh năm

Hiệu suất cách nhiệt cao giúp căn 

phòng có cùng nhiệt độ đồng đều, cho 

phép bạn luôn thoải mái 24 giờ một 
ngày, quanh năm.

Nếu bạn có hệ thống phát điện bằng 

năng lượng mặt trời hoặc pin lưu trữ 

tại nhà, bạn có thể dựa vào nó trong 
trường hợp mất điện hoặc thiên tai.

Lợi  ích 4:  Yên tâm khi gặp thảm hoạ



Phát triển Nền tảng về Cấu trúc và Dự báo nhu cầu 
Năng lượng trong Ngành Nhà ở và Thương mại tại 

khu vực Châu Á.

Quỹ Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Môi trường.

Báo cáo Kết quả Nghiên cứu Hoàn thành cho Quỹ Nghiên cứu Môi trường, Tháng 5 năm 
2018

Công ty nghiên cứu Kế hoạch Môi trường Sống・Tổ chức Giáo dục đại học Waseda

くĐối tác Nghiên cứu＞Đại học Tokyo, Đại học Yamaguchi, Đại học Quốc gia Yokohama

Đại học Thành phố Kitakyushu, Đại học Hiroshima, Viện Thống kê và Toán ứng dụng

Đại học Chulalongkom (Thái Lan) ・Đại học Công nghệ King Mongkut Thonburi (Thái Lan) ・Excelent 
Energy lnternatioanl (Thái Lan) Viện Năng lượng (Việt Nam)・ Đại học Kiến trúc Hà Nội (Việt Nam) 

Viện Công nghệ Campuchia (Campuchia)



Tiết kiệm năng lượng nhà ở như là giải 
pháp chống lại sự nóng lên của trái đất

• Đến năm 2050, mục tiêu là giảm lượng khí thải nhà kính toàn cầu xuống bằng 0 

(theo Hiệp định Paris COP21 năm 2015)

• So với các ngành công nghiệp không carbon (nhà máy và nông nghiệp), giao 

thông không carbon, thực phẩm và quần áo không carbon, thì nhà ở không 

carbon có thể đạt được tương đối dễ dàng. Với mục đích tiết kiệm năng lượng 

trong nhà ở và tòa nhà bằng cách phổ cập ZEH (Zero Energy House) và ZEB 
(Zero Energy Building) 。

• Nhật Bản có kế hoạch bắt buộc ZEH vào năm 2030. Một số nhà sản xuất đồ gia 

dụng đã có ZEH làm thông số kỹ thuật tiêu chuẩn.

• ZEB là một thách thức cho tương lai. (Các tòa nhà trung và cao tầng tiêu thụ 

nhiều năng lượng bên trong có diện tích mái nhỏ so với diện tích sàn, gây khó 

khăn cho việc lắp đặt các tấm pin mặt trời.) 41



１．Mục tiêu
Việt Nam cũng đang tích cực thúc đẩy tiết kiệm năng lượng nhằm hướng tới mục tiêu không phát thải carbon. Tuy nhiên,

hiệu suất tiết kiệm năng lượng của các tòa nhà ở Việt Nam thấp,nhiều người phải dùng quạt giấy, quạt máy để chống nóng.

Trong khi đó, việc sử dụng máy điều hòa đã trở nên phổ biến, đặc biệt trong giới thượng lưu, và năng lượng tiêu thụ của

máy điều hoà đã trở nên đáng kể. Ngoài ra, ở các hộ gia đình, các thiết bị tiết kiệm năng lượng chưa được sử dụng rộng

rãi, do người dùng chú trọng vào mua hàng giá rẻ.

Trong hoàn cảnh này, việc giảm lượng năng lượng tiêu thụ trong nhà và điều hòa không khí để ngăn ngừa say nắng vào

mùa hè đã trở thành vấn đề lớn. Vì vậy, lần này, với sự trợ cấp của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch,

chúng tôi sẽ đề xuất xây dựng một ngôi nhà tiết kiệm năng lượng sử dụng vật liệu Nhật Bản cho Việt Nam. Nguyên nhân

sử dụng gỗ Nhật là do Việt Nam hiện đang thiếu gỗ sản xuất trong nước với kích thước có thể sử dụng làm nhà ở, do ảnh

hưởng của chất làm rụng lá được sử dụng với số lượng lớn trong Chiến tranh Việt Nam những năm 1970. Mục đích của dự

án này là đưa ra các đề xuất sử dụng vật liệu Nhật Bản, cải tiến công nghệ xây dựng nhà ở tiết kiệm năng lượng của các

công ty xây dựng Việt Nam và cuối cùng là hỗ trợ xây dựng những ngôi nhà tiết kiệm năng lượng bằng vật liệu Việt Nam.

Để phát huy hiệu quả của nhà tiết kiệm năng lượng ở Việt Nam, tôi xin tính toán và đưa ra mức tiêu thụ năng lượng của

một ngôi nhà tiết kiệm năng lượng bằng gỗ, có kích thước và thông số kỹ thuật tương đương với nhà RC tiêu chuẩn ở Việt

Nam. Mục đích không phải là ước tính chính xác lượng năng lượng tiêu thụ của những ngôi nhà hiện có, mà là ước tính

mức tiêu thụ năng lượng của những ngôi nhà RC không cách nhiệt và sau đó so sánh với việc xây dựng nhà ở bằng gỗ, kín

gió và cách nhiệt cao, để chỉ ra mức độ tiết kiệm năng lượng có thể đạt được khi duy trì cùng một chất lượng sống.

２． Tổng quan mô phỏng

2.1 Tổng quan về phần mềm mô phỏng
Chúng tôi đã sử dụng công cụ mô phỏng hệ thống không ổn định để mô hình hóa những căn nhà đã được trang bị hệ

thống này. Chúng tôi đã cung cấp các thiết lập về làm mát và phát nhiệt để tính toán tải làm mát.
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2.2 Những mục nghiên cứu

Hiệu suất cách

nhiệt (giá trị UA)

Hiệu suất kín gió 

(số lần thông gió 

tương đương)

Nhiệt độ cài đặt

Nhà ở hiện tại
Cấu trúc RC không

cách điện（3.49 

W/㎡・K）
2.0lần/h 18℃

Nhà ở

đề xuất ①
Cấp G1

（0.56 W/㎡・K）
0.4lần/h

18℃

24℃

Nhà ở

đề xuất ②
Cấp G2

（0.46 W/㎡・K）
0.4lần/h

18℃

24℃

Bảng 2.2.1 Mô hình nghiên cứu

Về Mô Hình Nghiên Cứu trong Bảng 2.2.1, chúng tôi sẽ tính toán hai trường hợp cho 

Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chia thành 7 vùng trong khu vực 

ôn hòa. Để tái tạo khả năng kín khít của hệ thống, chúng tôi giả định rằng trong các 

nhà ở hiện tại, tỷ lệ lưu thông không khí là 2.0 lần/giờ và đối với những ngôi nhà 

được đề xuất, chỉ số C là 0.7cm2/m2 và tỷ lệ lưu thông không khí là 0.4 lần/giờ.

*Tiêu chuẩn giá trị UA trong HEAT20 ở 7 vùng [W/㎡・K] ZEH: 0,60, G1: 0,56, G2: 0,46
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３．Điều kiện tính toán

3.1 Tổng quan nhà ở

Hình 3.1.1 Mặt bằng tầng 1 Hình 3.1.2 Mặt bằng tầng 2
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Phòng tiện ích,
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Lối vào LDK
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Nhà vệ sinh
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44



Hình 3.1.3 Mặt bằng tầng 3

Hình 3.1.4 Mặt ngoài tòa nhà (SIM)

３．Điều kiện tính toán

3.1 Tổng quan nhà ở
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3.2. Lắp đặt trong phòng

Phát nhiệt nội bộ tải chiếu sáng Hệ thống điều hòa

Tầng 1: Tối vào và

phòng ăn
Không

Đèn huỳnh quang (100W) và

đèn LED (8W) Tổng cộng 2 giờ
Không

Tầng 1: Phòng Utility

6:00～8:00 170W - 100W nhiệt hiện, 70W nhiệt ẩn

10:00～14:00 120W - 70W nhiệt hiện, 50W nhiệt ẩn

20:00～21:00 200W - 150W nhiệt hiện, 50W nhiệt ẩn

Đèn huỳnh quang (100W) và

đèn LED (8W)

Thời gian giống với phát nhiệt

nội bộ

Không

Tầng 2：LDK

6:00～8:00 300ｗ nhiệt hiện150ｗ, nhiệt ẩn150w

10:00～14:00 120ｗ nhiệt hiện70ｗ, nhiệt ẩn50w

20:00～21:00 400w nhiệt hiện250ｗ, nhiệt ẩn150w

Đèn huỳnh quang (100W) và

đèn LED (8W)

Thời gian giống với phát nhiệt

nội bộ

11:00～13:00,16:00～22:00

Điều hoà

Tầng 2：Phòng cho 

người cao tuổi
10:00～14:00 120ｗ nhiệt hiện70ｗ, nhiệt ẩn50w

20:00～21:00 200w nhiệt hiện150ｗ, nhiệt ẩn50w

Đèn huỳnh quang (100W) và

đèn LED (8W)

Thời gian giống với phát nhiệt

nội bộ

10:00～14:00,20:00～24:00

Điều hoà

Tầng 3：Phòng ngủ

vợ chồng
19:00～20:00 120w nhiệt hiện70ｗ, nhiệt ẩn50w

20:00～24:00 250w nhiệt hiện150ｗ, nhiệt ẩn100w

Đèn huỳnh quang (100W) và

đèn LED (8W)

Thời gian giống với phát nhiệt

nội bộ

20:00～24:00

Điều hoà

Tầng 3：Phòng

trẻ em 1

16:00～18:00 200w nhiệt hiện130ｗ, nhiệt ẩn70w

20:00～23:00 200w nhiệt hiện130ｗ, nhiệt ẩn70w

Đèn huỳnh quang (100W) và

đèn LED (8W)

Thời gian giống với phát nhiệt

nội bộ

13:00～18:00,20:00～23:00

Điều hoà

Tầng 3：Phòng

trẻ em 2

17:00～18:00 200w nhiệt hiện130ｗ, nhiệt ẩn70w

20:00～24:00 200w nhiệt hiện130ｗ, nhiệt ẩn70w

Đèn huỳnh quang (100W) và

đèn LED (8W)

Thời gian giống với phát nhiệt

nội bộ

14:00～18:00,20:00～24:00

Điều hoà

Bảng 3.2.1 Cài đặt phát nhiệt và làm mát phòng
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3.3 Thông số cách nhiệt

Khả năng cách nhiệt

Thông số 
cách nhiệt

Mái nhà Sợi thuỷ tinh cách nhiệt(Glass Wool) loại thường 10K 200mm

Tường ngoài Sợi thủy tinh cách nhiệt(Glass Wool) loại cao cấp 16K 105mm

Sàn Bọt polystyrene ép đùn 3loạiA 95㎜

Bảng 3.1.2 Nhà ở đề xuất ① Tóm tắt cách nhiệt (cấp G1)

Khả năng cách nhiệt

Thông số 
cách nhiệt

Mái nhà Sợi thuỷ tinh cách nhiệt(Glass Wool) dùng để thổi vào 18K 270mm

Tường ngoài
Sợi thủy tinh cách nhiệt(Glass Wool) loại cao cấp 16K 105mm

Bọt polystyrene ép đùn 3loạiA 25㎜

Sàn Bọt polystyrene ép đùn 3loạiA 95㎜

Bảng 3.1.3 Nhà ơ đề xuất ② Tóm tắt cách nhiệt (cấp G2)

Các thông số kỹ thuật cách nhiệt được tham khảo Sách hướng dẫn thiết kế HEAT20 năm 2021.
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ả
i
là
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４．Kết quả tính toán

4.2 Kết quả ở Hồ Chí Minh

4.2.1 Tình hình hiện tại ở mức 18oC và cấp G1 (cả năm)

Hình 4.2.1 Nhiệt độ trung bình bên ngoài và tải làm mát trung bình
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４．Kết quả tính toán

4.2 Kết quả ở Hồ Chí Minh

4.2.1 Tình hình hiện tại ở mức 18oC và cấp G1 (Ngày nóng nhất)

Hình 4.2.2 Sự thay đổi nhiệt độ phòng và tải làm mát trong ngày nóng nhất
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iệ

t 
đ
ộ
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4.2 Kết quả ở Hồ Chí Minh

4.2.2 Tình hình hiện tại ở mức 18oC và cấp G2 (cả năm)

Hình 4.2.3 Nhiệt độ trung bình bên ngoài và tải làm mát trung bình (SIM)
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Phòng trẻ em 2
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là

m
m

á
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4.2 Kết quả ở Hồ Chí Minh

4.2.2 Tình hình hiện tại ở mức 18oC và cấp G2 (Ngày nóng nhất)

Hình 4.2.4 Sự thay đổi nhiệt độ phòng và tải làm mát trong ngày nóng nhất

現状

G2
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à
i
[o

C
]

T
ả
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４．Kết quả tính toán

4.2 Kết quả ở Hồ Chí Minh

4.2.3 Cấp G1 và Cấp G2 ở nhiệt độ 24oC (cả năm)

Hình 4.2.5 Nhiệt độ trung bình bên ngoài và tải làm mát trung bình

G2

G1

Ước tính mức tiêu thụ năng lượng trong nhà ở tại Việt Nam.            Đại học Shinshu
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ộ
[℃

]

LDK 高齢者部屋 主寝室 子供部屋1 子供部屋2 外気温度

2FLDK 2F高齢者 3F子供部屋1 3F子供部屋2 3F主寝室

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

0

10

20

30

40

4/6 4/7 4/8 4/9

T
ả
i
là
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４．Kết quả tính toán

4.2 Kết quả ở Hồ Chí Minh

4.2.3 Cấp G1 và Cấp G2 ở nhiệt độ 24oC (ngày nóng nhất)

Hình 4.2.6 Sự thay đổi nhiệt độ phòng và tải làm mát trong ngày nóng nhất

G1

G2

Ước tính mức tiêu thụ năng lượng trong nhà ở tại Việt Nam.            Đại học Shinshu
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４. Kết quả tính toán

4.2 Kết quả ở Hồ Chí Minh

4.2.4 tải làm mát hàng năm

Tiêu chuẩn tải làm sưởi ấm và làm mát hàng năm cho 7 vùng là 290

MJ/m2/năm, nhà cấp G1 và G2 đã đạt giá trị tiêu chuẩn.

cài đặt 18oC cài đặt 24oC

Cấu trúc RC, 

không cách

nhiệt

Gỗ G1 Gỗ G2 Gỗ G1 Gỗ G2

Tải làm mát [MJ/㎡・
năm]

800 421 398 236 217

Bảng 4.1.1 Từng đặc tính cách nhiệt và tải làm mát hàng năm
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図4.2.7 各断熱性能と年間冷房負荷
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18℃ 18℃ 18℃ 24℃ 24℃

54
(2) Giải thích tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng cho nhà ở, Viện Môi trường Kiến trúc và Bảo tồn Năng lượng Nhật Bản

Cấu trúc RC 

không cách nhiệt

18oC

Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ

Bảng 4.2.7  Từng đặc tính cách nhiệt và tải làm mát hàng năm
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ộ

b
ê
n

n
g
o
à
i
[o

C
]

T
ả
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４．Kết quả tính toán

4.1 kết quả ở Hà Nội

4.1.1 Tình hình hiện tại ở mức 18oC và cấp G1 (cả năm)

Hiện tại

G1

Ước tính mức tiêu thụ năng lượng trong nhà ở tại Việt Nam.            Đại học Shinshu

Hình 4.1.1 Nhiệt độ trung bình bên ngoài và tải làm mát trung bình
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cao tuổi
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ả
i
là

m
m

á
t
[k

J
]

N
h
iệ
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４．Kết quả tính toán

4.1 kết quả ở Hà Nội

4.1.1 Tình hình hiện tại ở mức 18oC và cấp G1 (ngày nóng nhất)

Hiện tại

G1

Ước tính mức tiêu thụ năng lượng trong nhà ở tại Việt Nam.            Đại học Shinshu

Hình 4.1.2 Sự thay đổi nhiệt độ phòng và tải làm mát trong ngày nóng nhất 56
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４．Kết quả tính toán

4.1 kết quả ở Hà Nội

4.1.2 Tình hình hiện tại ở mức 18oC và cấp G2 (cả năm)

Hình 4.1.3 Nhiệt độ trung bình bên ngoài và tải làm mát trung bình

G2

Hiện tại

Ước tính mức tiêu thụ năng lượng trong nhà ở tại Việt Nam.            Đại học Shinshu
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ả
i
là
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iệ

t 
đ
ộ
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４．Kết quả tính toán

4.1 kết quả ở Hà Nội

4.1.2 Tình hình hiện tại ở mức 18oC và cấp G2 (ngày nóng nhất)

Hình 4.1.4 Sự thay đổi nhiệt độ phòng và tải làm mát trong ngày nóng nhất

Hiện tại

G2

Ước tính mức tiêu thụ năng lượng trong nhà ở tại Việt Nam.            Đại học Shinshu
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４．Kết quả tính toán

4.1 kết quả ở Hà Nội
4.1.3 Cấp G1 và Cấp G2 ở nhiệt độ 24oC (cả năm)

Hình 4.1.5 Nhiệt độ trung bình bên ngoài và tải làm mát trung bình

G2

G1

Ước tính mức tiêu thụ năng lượng trong nhà ở tại Việt Nam.            Đại học Shinshu
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４．Kết quả tính toán

4.1 kết quả ở Hà Nội
4.1.3 Cấp G1 và Cấp G2 ở nhiệt độ 24oC (ngày nóng nhất)

Hình 4.1.6 Sự thay đổi nhiệt độ phòng và tải làm mát trong ngày nóng nhất

G1

G2

Ước tính mức tiêu thụ năng lượng trong nhà ở tại Việt Nam.            Đại học Shinshu
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４．Kết quả tính toán

4.1 kết quả ở Hà Nội

4.1.4 Tải làm mát hàng năm
Tiêu chuẩn tải làm sưởi ấm và làm mát hàng năm cho 7 vùng

là 290 MJ/m2/năm, nhà cấp G1 và G2 đã đạt giá trị tiêu chuẩn.

Thiết lập 18℃ Thiết lập 24℃

Cấu trúc RC, 

không cách

nhiệt

Gỗ G1 Gỗ G2 Gỗ G1 Gỗ G2

Tải làm mát hàng 

năm [MJ]
532 207 184 107 91

Bảng 4.1.1 Từng đặc tính cách nhiệt và tải làm mát hàng năm

Hình 4.1.7 Mỗi hiệu suất cách nhiệt và tải làm mát hàng năm

Ước tính mức tiêu thụ năng lượng trong nhà ở tại Việt Nam.            Đại học Shinshu

18℃ 18℃ 18℃ 24℃ 24℃
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(2) Giải thích tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng cho nhà ở, Tổ chức Môi trường Kiến trúc và Bảo tồn Năng lượng

Cấu trúc RC 

không cách nhiệt

18oC

Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ



４． Kết quả tính toán

4.3 Tổng kết kết quả

Nhiệt độ

trung bình

bên ngoài

[oC]

cài đặt 18oC cài đặt 24oC

Cấu trúc

RC, không

cách nhiệt

Gỗ G1 Gỗ G2 Gỗ G1 Gỗ G2

Tải làm mát

hàng năm

[MJ/㎡・
năm]

Hà Nội 28.1 532 207 184 107 91

Hồ Chí Minh 24.4 800 421 398 236 217

Bảng 4.3.1 Mỗi hiệu suất cách nhiệt và tải làm mát hàng năm

Ước tính mức tiêu thụ năng lượng trong nhà ở tại Việt Nam.            Đại học Shinshu
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４． Kết quả tính toán

4.3 Tổng kết kết quả

図4.3.1 各断熱性能と年間冷房負荷

Ước tính mức tiêu thụ năng lượng trong nhà ở tại Việt Nam.            Đại học Shinshu
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Cấu trúc RC không
cách nhiệt

Gỗ Gỗ Gỗ Gỗ

Hình 4.3.1 Mỗi hiệu suất cách nhiệt và tải làm mát hàng năm



５. khảo sát

• Bằng cách tăng cường cách nhiệt và kín gió, cùng việc thiết 

lập nhiệt độ cao. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã xác nhận 

được hiệu quả giảm tải làm lạnh trong năm lên đến 73%, và 

tại Hà Nội là lên đến 82%.

• Từ sự thay đổi nhiệt độ trong phòng vào những ngày nóng

nhất, thì đã xác nhận được việc nâng cao cải thiện cách nhiệt

và kín gió sẽ giúp ngăn chặn việc tăng nhiệt độ trong phòng

ngay cả khi không dùng điều hòa.

Ước tính mức tiêu thụ năng lượng trong nhà ở tại Việt Nam.            Đại học Shinshu
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Umishio W và cộng sự. Nhóm khảo sát SWH.; Can thiệp vào tác động của việc trang bị

thêm lớp cách nhiệt đối với huyết áp tại nhà: Khảo sát về Nhà ở Chăm sóc Sức khỏe Thông

minh trên toàn quốc tại Nhật Bản.Tạp chí Nghiên cứu Tăng huyết áp 2020;38(12),p2510-

2518

Phần II Kết quả khảo sát trước và sau kiểm tra-2.2

2.2 PHÂN TÍCH DỌC HUYẾT ÁP TẠI NHÀ VÀ NHIỆT ĐỘ PHÒNG

Uỷ viênPhân tích Nghiên cứu Muối biển (Trợ lý Giáo sư, Viện Công nghệ Tokyo)

Đăng trên TẠP CHÍ TĂNG HUYẾT ÁP số tháng 12/2020

Nghiên cứu can thiệp về tác động của việc cải thiện 

lớp cách nhiệt đối với huyết áp tại nhà vào mùa đông 

~Khảo sát toàn quốc về nhà ở, chăm sóc sức khỏe 
thông minh~

Muối biển *1 Shunji Ikaga *2, Nanaomi Kario *3, Yoshihisa Fujino 

*4, Danji Hoshi *5, Shintaro Ando *6 Masa Suzuki 7 Kenkiyo 

Yoshimura *8, Hiroshi Yoshino *9, Shuzo Murakami *10, thay mặt 
cho Nhóm nghiên cứu nhà ở sức khỏe thông minh
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Luận văn tìm hiểu về sự thay đổi nhiệt độ phòng và biến đổi huyết áp. 

Umishio W và cộng sự. Nhóm khảo sát SWH. Tác động của sự mất ổn định nhiệt 

độ trong nhà đến sự thay đổi huyết áp tại nhà trong ngày và hàng ngày vào mùa 

đông: Khảo sát nhà ở chăm sóc sức khỏe thông minh trên toàn quốc tại Nhật Bản. 
Nghiên cứu tăng huyết áp 2021;44(11),p1406-1416

Phần II Kết quả khảo sát trước và sau kiểm tra-2.3

2.3 NHIỆT ĐỘ PHÒNG KHÔNG ỔN ĐỊNH VÀ HUYẾT ÁP THAY ĐỔI

Uỷ viênPhân tích Nghiên cứu Muối biển (Trợ lý Giáo sư, Viện Công nghệ Tokyo)

Đăng trên TẠP CHÍ TĂNG HUYẾT ÁP số tháng 1/2021

Ảnh hưởng của sự mất ổn định nhiệt độ phòng đến sự biến 

động ban ngày của huyết áp tại nhà vào mùa đông. 
~Khảo sát toàn quốc về nhà ở chăm sóc sức khỏe thông minh~

Muối biển *1 Shunji Ikaga *2, Nanaomi Kario *3, Yoshihisa Fujino 

*4, Danji Hoshi *5, Shintaro Ando *6 Masa Suzuki 7 Kenkiyo 

Yoshimura *8, Hiroshi Yoshino *9, Shuzo Murakami *10, thay mặt 
cho Nhóm nghiên cứu nhà ở sức khỏe thông minh



TỔNG KẾT 1

• Vào mùa nắng nóng (quanh năm ở Việt Nam) có nguy cơ bị say nắng.

• Cần sử dụng điều hòa để tránh nguy cơ sốc nhiệt, đặc biệt là phòng ngủ.

• Nhiệt độ phòng, trong phòng ngủ (trên tầng cao nhất) vào lúc nửa đêm vẫn

cao, dù đã sau 24h, do bề mặt mái nhà trở nên nóng do ánh nắng ban ngày

và nhiệt đó lọt vào nhà.

• Cần cách nhiệt tường, cách nhiệt mái (trần)

• Cải thiện QOL bằng cách xây dựng một ngôi nhà tiết kiệm năng lượng và sử 

dụng máy điều hòa không khí

• Mục đích là giảm lượng thải khí nhà kính bằng cách tiết kiệm năng lượng.
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TỔNG KẾT 2

• Những ngôi nhà tiết kiệm năng lượng với khả năng cách nhiệt và độ 

kín gió được nâng cấp sẽ có hiệu quả khi dùng máy điều.

• Tiết kiệm năng lượng tới 82% tại Hà Nội. Dự kiến ở TP.HCM sẽ 

giảm 73%.

• Cài đặt nhiệt độ điều hòa cũng xấp xỉ một nửa so với nhiệt độ trong

phòng khoảng từ 18oC đến 24oC.

• Nhà ở tiết kiệm năng lượng, thì không cần phải hạ nhiệt độ xuống 

18 độ C, mà có thể thoải mái ở mức 24 độ C =  có thể sống một 

cuộc sống khỏe mạnh, thoải mái mà vẫn tiết kiệm năng lượng.



Phát triển Nền tảng về Cấu trúc và Dự báo nhu cầu 
Năng lượng trong Ngành Nhà ở và Thương mại tại 

khu vực Châu Á.

Quỹ Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Môi trường.

Báo cáo Kết quả Nghiên cứu Hoàn thành cho Quỹ Nghiên cứu Môi trường, Tháng 5 năm 
2018

Công ty nghiên cứu Kế hoạch Môi trường Sống・Tổ chức Giáo dục đại học Waseda

くĐối tác Nghiên cứu＞Đại học Tokyo, Đại học Yamaguchi, Đại học Quốc gia Yokohama

Đại học Thành phố Kitakyushu, Đại học Hiroshima, Viện Thống kê và Toán ứng dụng

Đại học Chulalongkom (Thái Lan) ・Đại học Công nghệ King Mongkut Thonburi (Thái Lan) ・Excelent 
Energy lnternatioanl (Thái Lan) Viện Năng lượng (Việt Nam)・ Đại học Kiến trúc Hà Nội (Việt Nam) 

Viện Công nghệ Campuchia (Campuchia)



DỮ LIỆU TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG

• Đã thực hiện một cuộc khảo sát đo lường trong khoảng một năm với 
mục đích là nắm bắt được đường cong tải điện tiêu thụ điện năng 
của toàn bộ nhà ở và các thiết bị gia dụng. 

• Khu vực nghiên cứu bao gồm Bangkok, Hà Nội, và Phnom Penh, 
với tổng số 55 hộ gia đình, trong đó có 30 hộ ở Bangkok, 15 hộ ở 
Hà Nội, và 10 hộ ở Phnom Penh. Các hộ gia đình tham gia nghiên 
cứu đều có và dùng ít nhất một máy điều hòa.

• Hệ thống đo lường cơ bản bao gồm các thiết bị đo lường được lắp 
đặt trên bảng phân phối điện và các thiết bị đo lường được kết nối 
với ổ cắm điện của các sản phẩm điện gia dụng để thu thập dữ liệu, 
tất cả được quản lý bằng bộ thu dữ liệu (Xem hình 2).

*Phát triển Nền tảng về Cơ cấu và Dự báo Nhu cầu Năng lượng trong Khu vực Thương mại và Dân cư Châu Á



KHẢO SÁT MỨC TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG CỦA HỘ GIA ĐÌNH 

• Trong hai năm, đã khảo sát khoảng 1.600 hộ gia đình ở các thành phố trung tâm 

và khu vực ngoại ô ở Campuchia, Thái Lan và Việt Nam, bao gồm 7 mục lớn như 

các đặc điểm của hộ gia đình, thuộc tính nhà ở, tình trạng sở hữu và sử dụng đồ 

gia dụng, mức tiêu thụ năng lượng và lối sống và 38 mục nhỏ khác.

• Mức tiêu thụ điện (chiếu sáng,ổ cắm, điều hòa, nấu ăn) ở khu vực thành thị tại

Thái Lan và Việt Nam gần như tương đương với Nhật Bản và đã đạt mức ngang 

bằng hoặc cao hơn nhiều nước phát triển.

• Hệ thống chiếu sáng và ổ cắm điện chiếm tỷ lệ cao nhất. Do số lượng thành viên 

trong gia đình đông, tỷ lệ người ở nhà vào ban ngày cao và mức độ sử dụng của 

các thiết bị gia dụng chính như tivi, tủ lạnh ở mức tương đương với các nước 

phát triển.

＊Phát triển Nền tảng về Cơ cấu và Dự báo Nhu cầu Năng lượng trong Khu vực Thương mại và Dân cư Châu Á



• Lượng tiêu thụ của máy điều hòa cao hơn so với các nước phát triển. Nguyên nhân là 

thời gian sử dụng máy điều hoà kéo dài do khí hậu cận nhiệt đới và hiệu suất của máy 

điều hòa thấp.

• Mức tiêu thụ gas LP để nấu ăn cao. Tắm nước lạnh hai lần là chuyện bình thường, ngoại 

trừ mùa đông ở Hà Nội thì tắm nước nóng hiếm khi được sử dụng 

• Hầu hết các hộ gia đình ở Hà Nội sở hữu máy điều hoà. Trừ Phnom Penh thì ở các khu 

vực thành thị khác có khoảng 50% đều có máy điều hoà. Tỉ lệ phổ cập máy lạnh này ở 

Hà Nội vượt 2 máy / hộ gia đình, trong khi ở Bangkok và TP.Hồ Chí Minh là khoảng từ 0.7 

-1.2 máy/hộ gia đình.

• Tỉ lệ sử dụng TV ở các thành phố Thái Lan và Việt Nam là khoảng 2 cái/hộ gia đình, 

tương đương với mức độ sử dụng ở Nhật Bản. Hầu hết TV ở Việt Nam là loại tinh thể 

lỏng.

• Ngoại trừ Campuchia, hầu như gia đình nào cũng có một tủ lạnh và nồi cơm điện, dung 

tích trung bình của tủ lạnh là khoảng 200 lít. Tủ lạnh có kích thước lớn trong những năm 

gần đây, nhưng mức độ phổ biến của tủ lạnh loại biến tần vẫn còn thấp và đây một thách 
thức trong tương lai.

＊Phát triển Nền tảng về Cơ cấu và Dự báo Nhu cầu Năng lượng trong Khu vực Thương mại và Dân cư Châu Á



＊Phát triển Nền tảng về Cơ cấu và Dự báo Nhu cầu Năng lượng trong Khu vực Thương mại và Dân cư Châu Á
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Máy sưởi
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Hình 4 Tiêu thụ năng lượng theo hộ gia đình



＊Development of the Platform on Energy Demand Structure and Forecasts in Asian Residential and Commercial Sector 
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Nhật Bản
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Hồ Chí Minh

Cambodia đô thị
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Hình 5 : Tình trạng sở hữu máy điều hòa và quạt điện (trái: tỷ lệ hộ gia đình sử dụng (%), phải: tỷ lệ số lượng sử dụng (căn/hộ))

[ TIVI TINH THỂ LỎNG] [ TIVI MÀU ]

Hình 6 Tình trạng sở hữu TV LCD và TV CRT (trái: tỷ lệ hộ gia đình sử dụng (%), phải: tỷ lệ số lượng sử dụng (căn/hộ))
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＊Phát triển Nền tảng về Cơ cấu và Dự báo Nhu cầu Năng lượng trong Khu vực Thương mại và Dân cư Châu Á
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Hình 7 Tình trạng sở hữu tủ lạnh-tủ đông (trái: tỷ lệ sử dụng ở hộ gia đình 

(%), phải: tỷ lệ số lượng sử dụng (căn/hộ))
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Việt Nam_ Ngoại ô, 
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＊Phát triển Nền tảng về Cơ cấu và Dự báo Nhu cầu Năng lượng trong Khu vực Thương mại và Dân cư Châu Á

Ở Hà Nội, Toàn bộ nhà ở là 280kWh/tháng (Nhật 413), điều hòa 47kWh/tháng (Nhật 20-

100), TV 9kWh/tháng (Nhật 23), tủ lạnh 53,9kWh/tháng (Nhật 38,4), máy nước nóng điện 
41,1 kWh/tháng, máy sưởi IH 31,1kWh/tháng Có rất nhiều máy điều hòa.

Bảng 1 Danh sách kết quả khảo sát đo đạc (Số trong 

ngoặc trong chú giải là số mẫu tổng hợp hợp lệ)

Hà NộiBăng Cốc Phnôm Pênh
Tham khảo: Nhật

Bản

Điều hoà

Quạt máy

Tivi

Tủ lạnh

lò sưởi nấu 
ăn IH

Bình 

nóng lạnh

Điện năng tiêu thụ (kW/tháng/đơn vị)

Điện năng tiêu thụ (kW/tháng/đơn vị)

Điện năng tiêu thụ (kW/tháng/đơn vị)

Điện năng tiêu thụ (kW/tháng/đơn vị)

Điện năng tiêu thụ (kW/tháng/đơn vị)

Điện năng tiêu thụ (kW/tháng/đơn vị)

Thời gian sử dụng (h/ngày/đơn vị)

Thời gian sử dụng (h/ngày/đơn vị)

Thời gian sử dụng (phút/ngày/đơn vị)

Thời gian xem (h/ngày/đơn vị)

Số lần dùng (Lần/ngày/đơn vị)

Số lần dùng (Lần/ngày/đơn vị)

Không phải đối tượng Không phải đối tượng 

Không phải đối tượng Không phải đối tượng 

Không phải đối tượng 

Không phải đối tượng 

Không phải đối tượng 

Không phải đối tượng 

Không phải đối tượng 

Không phải đối tượng 

Không phải đối tượng 

Toàn bộ ngôi nhà (kW/tháng)



MỨC TIÊU THỤ ĐIỆN TOÀN BỘ NHÀ Ở HÀ NỘI

• Mức tiêu thụ điện của hộ gia đình ở Hà Nội là 280kWh/tháng/hộ, dao động từ

100kWh đến 800kWh.

• Mức tiêu thụ điện năng cho mỗi đồ gia dụng là 47Wh/tháng đối với máy điều hòa, 

thời gian sử dụng dao động từ 5 đến 12 giờ/ngày. Tủ lạnh có chỉ số 53,9, máy 

nước nóng điện có chỉ số 41,1 và ba loại này là phổ biến nhất. Một nhà cũng có 

nhiều máy điều hoà.

• Quạt điện tuy có thời gian hoạt động dài 6 giờ/ngày nhưng lượng điện tiêu thụ là 

9 kWh/tháng, bằng khoảng 1/10 so với máy điều hòa. Tuy nhiên, do mỗi hộ gia 

đình sở hữu trung bình 3 chiếc quạt điện nên tổng lượng quạt điện mà cả nhà 

tiêu thụ vào khoảng 10%.

＊Phát triển Nền tảng về Cơ cấu và Dự báo Nhu cầu Năng lượng trong Khu vực Thương mại và Dân cư Châu Á



＊Phát triển Nền tảng về Cơ cấu và Dự báo Nhu cầu Năng lượng trong Khu vực Thương mại và Dân cư Châu Á

Ở Hà Nội thì buổi tối ít sử dụng điều hòa hơn so với Bangkok. 

Ở TP.HCM, dự đoán sẽ có nhiều người dùng điều hoà vào ban đêm.

Băng cốc (n=30)

Điều Hoà Hà Nội (n=15)

Điều hoà Băng Cốc (n=46)

phnom penh (n=10)

Hà Nội (n=15)

Điều hoà phnom penh (n=11)
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Hình 8 Tiêu thụ năng lượng theo thời gian (cả nhà, điều hòa)



DỰ ĐOÁN TƯƠNG LAI VỀ MỨC TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG

• Mức tiêu thụ năng lượng mỗi hộ gia đình vào năm 2035 
theo ước tính là 26 GJ/hộ/năm ở Bangkok, 23 GJ/hộ/năm ở 
Hà Nội, 26 GJ/hộ/năm ở Hồ Chí Minh và 24 GJ/hộ/năm ở 
Phnôm Pênh.

• Tỉ lệ tăng tiêu thụ năng lượng trung bình hàng năm ở 
Bangkok là 1,8%, tương đương với 1,9% ở Hà Nội và 
Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi, tỉ lệ tăng trung bình 
hàng năm của Phnom Penh là 2,3%.

＊Phát triển Nền tảng về Cơ cấu và Dự báo Nhu cầu Năng lượng trong Khu vực Thương mại và Dân cư Châu Á



Các công nghệ tiết kiệm năng lượng được xem xét là cấu trúc cách nhiệt của ngôi nhà 

(tường và cửa sổ), che nắng, tăng hiệu suất của điều hòa không khí, tivi và tủ lạnh và chuyển 

sang sử dụng đèn LED. Theo kết quả ước tính, trong bối cảnh có thể chấp nhận được vào 

năm 2035 ở Bangkok, có thể giảm lượng tiêu thụ năng lượng xuống 9% so với mức hiện tại, 

tại Hà Nội và Hồ Chí Minh có thể giảm từ 11% đến 16% so với mức hiện tại, và ở Phnom 
Penh có thể tăng thêm 2% so với mức hiện tại.

＊Phát triển Nền tảng về Cơ cấu và Dự báo Nhu cầu Năng lượng trong Khu vực Thương mại và Dân cư Châu Á

Kết quả ước tính tương lai các kịch bản chấp nhận được
theo vùng [GJ/hộ năm]

Băng Cốc Hà Nội Hồ Chí Minh phnom penh

Tiêu chuẩn năm 2015 Bối cảnh năm 2015

Hình 10 Kết quả ước tính tương lai các bối cảnh được xem xét  theo vùng



Từ trang web của Trung tâm Xúc tiến Hoạt động Phòng chống
Sự nóng lên Toàn cầu Quốc gia (https://www.jccca.org/)

Thúc đẩy việc cách nhiệt cho nhà ở

để giảm thiểu sự xâm nhập nhiệt từ

bên ngoài vào mùa hè.

Giảm mức tiêu thụ điện năng bằng

cách áp dụng các hệ thống thiết bị

hiệu quả cao

Sử dụng nguồn năng lượng tái tạo 

như điện mặt trời, máy nước nóng 

từ năng lượng mặt trời v.v  

Năng lượng tiêu thụ < Năng lượng 

tái tạo

ZEH (Zero Energy House)

ZEH dự kiến sẽ trở thành tiêu

chuẩn trong các ngôi nhà mới xây ở

Nhật Bản vào năm 2030
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ZEH là gì?
là viết tắt của "Nhà Năng Lượng Net Zero" (Net Zero Energy House).
Nguồn gốc từ Cơ quan Năng lượng và Tài nguyên
ZEH là một loại nhà ở mục tiêu, với việc "cải thiện đáng kể hiệu suất cách âm của các 
thành phần như tường bên ngoài, đồng thời áp dụng hệ thống thiết bị hiệu quả để 
duy trì chất lượng môi trường bên trong và đạt được tiết kiệm năng lượng đáng kể. 
Đồng thời, nhà ZEH cũng nhắm đến việc đạt được sự cân bằng giữa nhu cầu và nguồn 
cung cấp năng lượng bằng cách tích hợp năng lượng tái tạo trong quá trình vận hành, 
mục tiêu làm cho tổng lượng tiêu thụ năng lượng trong năm trở nên bằng không."

Không cần nhiều năng 
lượng（ mùa hè máy, 

mùa đông ấm)
Biết cách dùng 
năng lượng

Tạo ra năng 
lượng

(Tiết kiệm năng lượng ròng hơn %100)

Cách nhiệt cao 
(tiêu chuẩn ZEH)

Cửa sổ cách 
nhiệt cao

Cách nhiệt 

hiệu suất 
cao

nhà thông thường

Máy sưởi

Máy lạnh

Thông khí

Chiếu sáng

Máy đun sôi

Giảm 20%



Từ trang web của Trung tâm Xúc tiến Hoạt động Phòng chống Sự
nóng lên Toàn cầu Quốc gia (https://www.jccca.org/)

So sánh tình trạng sức khỏe của cư dân trong 

những ngôi nhà có tính cách nhiệt cao và thấp

Khi chuyển sang những ngôi nhà có khả năng 

cách nhiệt cao (xây mới, chuyển nhà) tỉ lệ mắc 

các bệnh dị ứng (viêm mũi, viêm kết mạc, viêm 

da) giảm khoảng 35%, hen suyễn giảm khoảng 

50% và bệnh cao huyết áp giảm khoảng 1/3. 

Bệnh viêm phổi giảm khoảng 60% và bệnh tiểu 

đường giảm khoảng 70%.

Sự thay đổi nhiệt độ trong cuộc sống có ảnh 

hưởng tiêu cực đến cơ thể (Ở Nhật Bản, thời tiết 

mùa đông lạnh được cho là có ảnh hưởng lớn)
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Cải thiện tình trạng sức khoẻ, mặt 
cách nâng cao khả năng cách nhiệt

Sau khi chuyển nhà (nhà cách nhiệt cao)

Trước khi chuyển nhà (nhà có khả năng cách nhiệt kém)
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1.3%
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1.2%
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0.4%
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Cải thiện tình trạng sức khoẻ, mặt 
cách nâng cao khả năng cách nhiệt

Sau khi chuyển nhà (nhà cách nhiệt cao)

Trước khi chuyển nhà (nhà có khả năng cách nhiệt kém)
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tă
n

g

h
u
y
ế
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tiểu 

đường 
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* Trong "Lộ trình ZEH" do Ủy ban đánh giá lộ trình ZEH của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp biên soạn vào ngày 17 tháng 12 năm 2017, 

có tuyên bố rằng "ZEH là công nghệ giữ môi trường trong nhà thoải mái đồng thời đạt được khả năng cách nhiệt cao và  hiệu quả cao cho nhà 

ở.Được định nghĩa là một ngôi nhà giữ tiết kiệm nhiều năng lượng nhất có thể và tạo ra năng lượng thông qua việc sản xuất năng lượng mặt trời, 

v.v., Giữ ngôi nhà tiêu thụ trong một năm xấp xỉ bằng 0 hoặc ít hơn.

* Các tiêu chí cụ thể như sau.

cách nhiệt cao

cách nhiệt cao
Hiệu suất sử 

dụng thiết bị cao

năng lượng 

tái tạo

Tiêu chuẩn cách nhiệt cao mạnh hơn tiêu chuẩn tiết kiệm 

năng lượng (Ví dụ về tiêu chuẩn hệ số truyền nhiệt trung 

bình của lớp ngoài)

Khu vực
Khu vực 1, 2 

(Sapporo,..)

Khu vực 3 

(Morioka,…)

Khu vực 4,5,6, 

7 (tokyo,…)

Tiêu chuẩn ZEH

Tiêu chuẩn tiết 

kiệm Năng lượng

Giảm mức tiêu thụ năng lượng sơ cấp xuống mức 0

Hiệu suất sử dụng thiết bị cao năng lượng tái tạo

Không tính đến việc tạo ra năng 

lượng thông qua sản xuất năng 

lượng mặt trời, v.v.

▲20% so với tiêu chuẩn tiết kiệm 

năng lượng tương đương

Xem xét việc tạo ra năng lượng 

thông qua NL điện mặt trời, v.v., bao 

gồm cả việc bán điện dư thừa.

Giảm mức tiêu thụ năng lượng thấp 

nhất mức 0

Máy 
sưởi

Máy lạnh

Thông khí

Chiếu 
sáng

Máy 
đun sôi

Máy đun 
sôi

Chiếu 
sáng

Thông khí

Máy lạnh

Máy 
sưởi

Giảm



Năm 2019:

nhà ở mới xây

Tỷ lệ tuân thủ 

tiêu chuẩn tiết 

kiệm năng 

lượng 80% 

Cấp ZEH 25%

Số nhà ở trong 

cả nước: 50 

triệu căn hộ 

Tỉ lệ tuân thủ 

tiêu chuẩn tiết 

kiệm năng 

lượng: 11%

Nhà không

cách nhiệt

hoặc có cách

nhiệt kém: 

30%

Từ tài liệu của Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch
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Khả năng cách nhiệt của nhà ở mới và nhà kho

- Đối với các nhà ở đơn lẻ mới xây, có khoảng 80% đạt tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng, trong đó có khoảng 25% ở cấp độ Net Zero

Energy House (ZEH), tính đến thời điểm năm 2019. Đối với các nhà ở đa gia đình mới xây, tỷ lệ đạt tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng 

là khoảng 72%, trong đó có khoảng 2% ở cấp độ ZEH, tính đến thời điểm năm 2019

-Ngược lại, trong tổng số khoảng 50 triệu căn nhà hiện có, chỉ khoảng 11% đạt tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng tính đến năm tài

khoản 2018, và có khoảng 30% là những căn nhà không có cách nhiệt."

[Hiệu quả cách nhiệt của nhà mới xây] [Hiệu suất cách nhiệt của kho nhà ở (khoảng 50 triệu căn)]

Phù hợp với tiêu chuẩn

tiết kiệm năng lượng Mức ZEH

Nhà ở 

riêng lẻ

Nhà 

chung cư

Khoảng 60%

Khoảng 70%

Khoảng 

25%

Khoảng 2%

Các đồ không đạt tiêu

chuẩn .Ss55 (không

cách nhiệt, v.v.) (30%)

Tiêu chuẩn

hiện tại

(11%)

Tiêu chuẩn

H4(1992) (22%)

Tiêu chuẩn

H4(1980) (37%)
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Umishio W và cộng sự. Nhóm khảo sát SWH.; Can thiệp vào tác động của việc trang bị
thêm lớp cách nhiệt đối với huyết áp tại nhà: Khảo sát về Nhà ở Chăm sóc Sức khỏe
Thông minh trên toàn quốc tại Nhật Bản.Tạp chí Nghiên cứu Tăng huyết áp
2020;38(12),p2510-2518

Phần II Kết quả khảo sát trước và sau kiểm tra-2.2

2.2 PHÂN TÍCH DỌC HUYẾT ÁP TẠI NHÀ VÀ NHIỆT ĐỘ PHÒNG

Uỷ viênPhân tích Nghiên cứu Muối biển (Trợ lý Giáo sư, Viện Công nghệ Tokyo)

Đăng trên TẠP CHÍ TĂNG HUYẾT ÁP số tháng 12/2020

Nghiên cứu can thiệp về tác động của việc cải thiện 

lớp cách nhiệt đối với huyết áp tại nhà vào mùa đông 

~Khảo sát toàn quốc về nhà ở, chăm sóc sức khỏe 
thông minh~

Muối biển *1 Shunji Ikaga *2, Nanaomi Kario *3, Yoshihisa Fujino 

*4, Danji Hoshi *5, Shintaro Ando *6 Masa Suzuki 7 Kenkiyo 

Yoshimura *8, Hiroshi Yoshino *9, Shuzo Murakami *10, thay mặt 
cho Nhóm nghiên cứu nhà ở sức khỏe thông minh
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Khi cách nhiệt và cải thiện nhà ở, sẽ làm giảm đáng kể chỉ số 

huyết áp của chủ nhà. Tác động tích cực đến sức khỏe, đã 
được xác nhận đối với người cao huyết áp.

TẠI NHÀ, HUYẾT ÁP GIẢM ĐÁNG KỂ ĐIỀU CHỈNH LỚP CÁCH NHIỆT

Theo kết quả phân tích so sánh về sự thay đổi huyết áp giữa nhóm  điều chỉnh cách nhiệt và nhóm 

không thực hiện điều chỉnh cách nhiệt, việc điều chỉnh cách nhiệt đã làm giảm đáng kể huyết áp 

khi thức dậy 3,1 mmHg và huyết áp giảm xuống  2,1mmHg.
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Trước khi điều chỉnh
cách nhiệt (giá trị trung bình)

Sau khi điều chỉnh
cách nhiệt (giá trị ước tính)

Trước khi điều chỉnh
cách nhiệt (giá trị trung bình)

Sau khi điều chỉnh
cách nhiệt (giá trị ước tính)

Thay đổi huyết áp tại nhà do cải tạo lớp cách nhiệt (khoảng 95% tin cậy )

Huyết áp

Huyết áp cao nhất vào buổi sáng mmHg

Huyết áp cao nhất vào buổi tối mmHg

Huyết áp thấp nhất vào buổi sáng mmHg

Huyết áp thấp nhất vào buổi tối mmHg

Mô hình đơn biến Giá trị p Mô hình đa biến Giá trị p
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Sự đóng góp của việc cải thiện cách nhiệt, đối với người có bệnh 

về huyết áp cao và rủi ro sức khoẻ. Tuổi (65 tuổi trở lên), giới tính 

(nam), BMI 25 trở lên, ăn nhiều muối, thói quen uống rượu, khám 
cao huyết áp định kỳ, v.v.

GIẢM HUYẾT ÁP Ở NHỮNG NGƯỜI CÓ NGUY CƠ CAO 

BẰNG CÁCH CẢI TẠO CÁCH NHIỆT 

cơ thể giải 

3.1 mmHg

Tuổi Giới tính Ăn mặn
Hút

thuốc

Uống

rượu

Vận

động ra

mồ hôi
Khám huyết

áp định kỳ
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ả

i
th

iệ
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Dưới

65
Trên

65
Nữ nam Trên 

25

Dưới 

25

Dưới

14

Trên 

14 Không có
Không có Không cócó không

Sự tương tác

P=0.397

Sự tương tác

P=0.160
Sự tương tác

P=0.537

Sự tương tác

P=0.048

Sự tương tác

P=0.145

Sự tương tác

P=0.623

Sự tương tác

P=0.844
Sự tương tác

P=0.043

Lượng giảm huyết áp cao nhất khi thức dậy do thay đổi cách nhiệt (theo thuộc tính)

*Điều chỉnh theo huyết áp cơ bản, thay đổi về độ tuổi, thay đổi chỉ số BMI và thay đổi nhiệt độ bên ngoài bằng phân tích 

đa biến

Người cao tuổi giảm

5.0 mmHg

Nam giới giảm

4.2 mmHg

Người hút thuốc 

giảm 4.6 mmHg

Người ăn muối ít 

giảm 3.4 mmHg

Người Khám

huyết áp định kỳ

giảm 7.7 mmHg

Cơ thể
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Luận văn tìm hiểu về sự thay đổi nhiệt độ phòng và biến đổi huyết áp. 

Umishio W và cộng sự. Nhóm khảo sát SWH. Tác động của sự mất ổn định nhiệt 

độ trong nhà đến sự thay đổi huyết áp tại nhà trong ngày và hàng ngày vào mùa 

đông: Khảo sát nhà ở chăm sóc sức khỏe thông minh trên toàn quốc tại Nhật Bản. 
Nghiên cứu tăng huyết áp 2021;44(11),p1406-1416

Phần II Kết quả khảo sát trước và sau kiểm tra-2.3

2.3 NHIỆT ĐỘ PHÒNG KHÔNG ỔN ĐỊNH VÀ HUYẾT ÁP THAY ĐỔI

Uỷ viênPhân tích Nghiên cứu Muối biển (Trợ lý Giáo sư, Viện Công nghệ Tokyo)

Đăng trên TẠP CHÍ TĂNG HUYẾT ÁP số tháng 1/2021

Ảnh hưởng của sự mất ổn định nhiệt độ phòng đến sự biến 

động ban ngày của huyết áp tại nhà vào mùa đông. 
~Khảo sát toàn quốc về nhà ở chăm sóc sức khỏe thông minh~

Muối biển *1 Shunji Ikaga *2, Nanaomi Kario *3, Yoshihisa Fujino 

*4, Danji Hoshi *5, Shintaro Ando *6 Masa Suzuki 7 Kenkiyo 

Yoshimura *8, Hiroshi Yoshino *9, Shuzo Murakami *10, thay mặt 
cho Nhóm nghiên cứu nhà ở sức khỏe thông minh
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Khảo sát vào mùa đông ở Nhật Bản (ở Nhật mùa đông sẽ có nhiều vấn đề hơn 

mùa hè ) Nếu nhiệt độ trong nhà, biến đổi ổn định trong mùa đông thì sự thay đổi 

huyết áp sẽ thấp hơn đúng không? →Chúng tôi đã nghiên cứu mối quan hệ giữa 
sự thay đổi nhiệt độ phòng và sự biến đổi huyết áp.

Giả thuyết: Biến động huyết áp nhỏ hơn ở những nhà có nhiệt độ phòng ổn định.

Biến động huyết áp trong ngày Được đánh giá bằng chênh lệch ME (huyết áp buổi sáng và buổi tối)

Ngôi nhà không nhiệt độ ổn định

Sự thay đổi huyết áp hàng ngày Được đánh giá bằng huyết áp SD (độ lệch chuẩn)
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huyết áp SD 
(độ lệch chuẩn): nhỏ

huyết áp SD 
(độ lệch chuẩn): lớn

chênh lệch 
ME : nhỏ

chênh lệch ME : lớn

Giờ Giờ

ngày
ngày

Ngôi nhà có nhiệt độ ổn định
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Nếu bạn sống trong một ngôi nhà có sự chênh lệch nhiệt độ lớn, ban  

đêm ấm áp khi bật máy sưởi và buổi sáng lạnh khi tắt máy sưởi, 
huyết áp sẽ dao động tăng hơn.

NHIỆT ĐỘ PHÒNG THAY ĐỔI LỚN THÌ SỰ THAY ĐỔI CỦA HUYẾT ÁP 

BUỔI SÁNG VÀ TỐI CŨNG THAY ĐỔI ĐÁNG KỂ

Mô hình đơn biến Mô hình đa biến
Biến mục tiêu Biến giải thích

Giá trị P

Biến động trong ngày của huyết áp cao

Chênh lệnh ME 

của huyết áp cao

Chênh lệnh ME 

Nhiệt độ phòng

Chênh lệnh ME 

Nhiệt độ ngoài trời

Biến động trong ngày của huyết áp thấp

Chênh lệnh ME 

của huyết áp thấp

Chênh lệnh ME 

Nhiệt độ phòng

*Tuổi, giới tính, BMI, thu nhập hộ gia đình cao, ăn nhiều muối, ăn nhiều rau, hiện đang hút thuốc, hiện đang uống rượu,

tập thể dục nhiều mồ hôi, dùng thuốc hạ huyết áp, nhiệt độ phòng trung bình/nhiệt độ bên ngoài, 

chất lượng giấc ngủ trung bình, thời gian ngủ trung bình

KHI CHÊNH LỆCH ME Ở NHIỆT ĐỘ PHÒNG (GIẢM VỀ ĐÊM) TĂNG LÊN THÌ CHÊNH LỆCH ME

TRONG HUYẾT ÁP (BIẾN ĐỔI SINH HỌC) CŨNG TĂNG LÊN.

Giá trị P

Chênh lệnh ME 

Nhiệt độ ngoài trời
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Nếu bạn ở trong ngôi nhà, có sự thay đổi nhiệt độ phòng lớn, thì huyết áp 

cũng thay đổi nhiều qua mỗi ngày. →Sự thay đổi nhiệt độ phòng có thể 
sẽ tác động tiêu cực đến tim và mạch máu.

Mô hình đơn biến Mô hình đa biến
Biến mục tiêu Biến giải thích

Giá trị PGiá trị P

NHIỆT ĐỘ PHÒNG MỖI NGÀY THAY ĐỔI LỚN THÌ SỰ BIẾN ĐỔI CỦA HUYẾT ÁP 

MỖI NGÀY CŨNG THAY ĐỔI ĐÁNG KỂ

Biến động mỗi ngày của huyết áp cao

Biến động mỗi ngày của huyết áp thấp

SD của

huyết áp cao

SD của

huyết áp thấp

SD Nhiệt độ phòng

SD Nhiệt độ ngoài trời

SD Nhiệt độ phòng

SD Nhiệt độ ngoài trời

*Tuổi, giới tính, BMI, thu nhập hộ gia đình cao, ăn nhiều muối, ăn nhiều rau, hiện đang hút thuốc, hiện đang uống rượu,

tập thể dục nhiều mồ hôi, dùng thuốc hạ huyết áp, nhiệt độ phòng trung bình/nhiệt độ bên ngoài, 

chất lượng giấc ngủ trung bình, thời gian ngủ trung bình

CÙNG VỚI SD NHIỆT ĐỘ PHÒNG (KHÔNG ỔN ĐỊNH) TĂNG LÊN THÌ 

SD HUYẾT ÁP (BIẾN ĐỔI MỖI NGÀY ) CŨNG TĂNG LÊN.



NGHỈ GIẢI LAO
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Japanese wooden energy-saving housing technology 
for Vietnam

Japanese wooden energy-saving housing technology for Vietnam



Phía Nhật Bản đề xuất 3

Phó giáo sư

Khoa Khoa học Tài nguyên Sinh học, 

Khoa Nông nghiệp, Đại học Shizuoka

Kobori Hikaru

Japan Session 3  Japanese wooden energy-saving housing technology for Vietnam



Nội dung trình bày

1. Đặc điểm gỗ Nhật Bản và tiềm năng sử dụng tại Việt Nam

2. Phát triển vật liệu cách nhiệt xanh mới



Gỗ đặc trưng ở Nhật Bản

1. Đặc điểm gỗ Nhật Bản và tiềm năng sử dụng tại Việt Nam

Sugi 

Gỗ tuyết tùng đỏ Nhật Bản

Criptomeria japonica

Hinoki

cây bách Nhật Bản

Chamaecyparis obtusa



Nguồn: Cục Lâm nghiệp/Dữ liệu về rừng tuyết tùng và cây bách
https://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/kafun/data.html

Phân bố rừng nhân tạo cây tuyết tùng và cây bách

1. Đặc điểm gỗ Nhật Bản và tiềm năng sử dụng tại Việt Nam

diện tích
rừng nhân tạo

20 nghìn ha 
trở lên

Trên 10 nghìn, 
dưới 20 nghìn

Trên 5 nghìn, 
dưới 10 nghìn

Trên 1 nghìn, 
dưới 5 nghìn

sugi Hinoki

Phân bố rừng nhân tạo tuyết tùng và bách trên toàn quốc

(Tài liệu liên quan đến số liệu trên: Cục Lâm nghiệp “Hiện trạng tài nguyên rừng (tính đến ngày 31/3/2017)”)



Nguồn: Cục Lâm nghiệp/Dữ liệu về rừng tuyết tùng và cây bách
https://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/kafun/data.html

Diện tích theo cấp tuổi rừng

Cây trên 50 tuổi

Nhiều cây trong số đó đã trên 10 tuổi (50 tuổi) → thời điểm thích hợp để chặt hạ

1. Đặc điểm gỗ Nhật Bản và tiềm năng sử dụng tại Việt Nam

sugi Hinoki

Diện tích

(1.000 ha)

cây 

cổ 
thụ

cây 

cổ 
thụ

số tuổi

trên
Giai đoạn cây cổ thụ(trục ngang) (Đơn vị được định rõ dựa trên khoảng cách 5 năm của cây cổ thụ. Năm 

trồng cây được tính là năm thứ nhất, và cây từ 1 đến 5 năm được tính là "một cấp tuổi cao").



Sugi Gỗ tuyết tùng đỏ Nhật Bản

Criptomeria japonica

Hinoki cây bách Nhật Bản

Chamaecyparis obtusa

Công dụng và đặc điểm của hai loài cây

Vật liệu Nhật Bản được sử dụng rộng rãi 

nhất

Vật liệu xây dựng (cột, tấm ghép cấu trúc, 

gỗ ghép)

Xây dựng dân dụng, vật liệu thiết bị

Gỗ làm vật liệu xây dựng trong ngành vận

tải (đối với tàu và trục xe)

Gỗ làm guốc gỗ và đồ dùng ăn uống

Mỗi nơi sản xuất có sự khác biệt đáng kể 

về màu sắc, mật độ và các tính chất cơ học 

của gỗ.

Gỗ tuyết tùng Akita, gỗ tuyết tùng Tenryu, 

gỗ tuyết tùng Kitayama, gỗ tuyết tùng Obi, 

v.v

Gỗ có cấu trúc chặt chẽ, ít có vết nứt và dễ 

gia công Chống nước và có độ bền cao

→Gỗ có chất lượng cao, đặc biệt được sử 

dụng trong xây dựng các đền chùa

Vật liệu xây dựng, cửa, nội thất, và bồn tắm

"Horyu-ji National Treasure World heritage" 

by Nekosuki is licensed under CC BY-SA 3.0 DEED

Chùa 5 tầng Horyuji, công trình kiến trúc bằng gỗ cổ nhất thế giới

1. Đặc điểm gỗ Nhật Bản và tiềm năng sử dụng tại Việt Nam



気乾密度 収縮率(柾目) 収縮率(板目) 曲げ強度 圧縮強度 せん断強度 曲げヤング率

g/cm3 % % MPa MPa MPa GPa

ヒノキ 0.44 0.12 0.23 74 39 7.4 8.8

スギ 0.38 0.10 0.25 64 34 5.9 7.4

Tính chất vật lý và cơ học của gỗ tuyết tùng và cây bách

出典：一般日本木材総合情報センター

出典：山吉栄作 三重県林業研究所 技術情報
https://www.pref.mie.lg.jp/ringi/hp/000227412.htm

丸太の縦振動ヤング率

1. Đặc điểm gỗ Nhật Bản và tiềm năng sử dụng tại Việt Nam

Mật độ khi khô Độ co rút
(vân gỗ dọc)

Độ co rút
(vân gỗ ngang)

Độ bền uốn Độ bền nén Độ bền cắt Đàn hồi uốn

Hinoki

Sugi

Nguồn: Trung tâm thông tin gỗ tổng hợp Nhật Bản
Tầ

n
su

ất
xu

ất
h

iệ
n

Hinoki

Sugi

Dao động dọc đàn hồi (GPa) của vật liệu có đường kính trung bình được sản xuất tại tỉnh

ĐỘ ĐÀN HỒI DAO ĐỘNG DỌC CỦA KHÚC GỖ
Nguồn: Viện nghiên cứu lâm nghiệp tỉnh Yoshieisaku Mie Thông tin kỹ thuật

Đánh giá sự chống chịu thời tiết và sự suy giảm do sinh

học phù hợp với khí hậu của Việt Nam.

Trong quá trình đánh giá, chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt 

đến các thành viên của Học viện Lâm nghiệp Việt Nam:

Ta Thi Thanh Huong

Nguyen Van Dinh

Vu Thi Hong Tham

Bui Duy Ngoc



Mẫu thử

150 x 75 x 10 mm 12 mẫu

mỗi loài cây

Thử nghiệm máy gia tốc

máy gia tốc thời tiết QUV

3 chu kì

Hạng mục đánh giá

Đánh giá sự thay đổi màu sắc

bằng máy đo màu

Đo màu Đánh giá trực quan các

vết nứt

Quy trình được thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 2102 (ISO 3668); ASTM D2244-16/TCVN 12005-4; ISO 4628-2 

Φ50 mm

Measuring area

Đánh giá gỗ tuyết tùng và cây bách theo tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam 

Thử nghiệm tăng tốc thời tiết

1. Đặc điểm gỗ Nhật Bản và tiềm năng sử dụng tại Việt Nam



-> Một chu kỳ thử nghiệm kéo dài 168 giờ (=1 tuần)

Đánh giá gỗ tuyết tùng và cây bách theo tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam 

Thử nghiệm gia tốc thời tiết

1. Đặc điểm gỗ Nhật Bản và tiềm năng sử dụng tại Việt Nam
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Ban đầu chu kỳ 1 chu kỳ 2 chu kỳ 3

Cuối chu kỳ 1, màu sẫm dần

rồi chuyển sang màu trắng,

đến chu kỳ 3 không thấy vết

nứt.

Đánh giá gỗ tuyết tùng và cây bách theo tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam 

Thử nghiệm gia tốc thời tiết

1. Đặc điểm gỗ Nhật Bản và tiềm năng sử dụng tại Việt Nam



Water uptake Decolorization

Cuối chu kỳ 1, màu sẫm dần

rồi chuyển sang màu trắng,

đến chu kỳ 3 không thấy vết

nứt.

Đánh giá gỗ tuyết tùng và cây bách theo tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam 

Thử nghiệm gia tốc thời tiết

1. Đặc điểm gỗ Nhật Bản và tiềm năng sử dụng tại Việt Nam



Mối
Mục tiêu;;

Coptotermes gestroi

kích thước mẫu;

50 x 50 x 10 mm

TCVN 11355: 2016

Nấm mốc
Aspergillus niger

Aureobasidium pullulans 

Penicillium citrinum

1000 x 75 x 12.5 mm

TCVN 13705: 2023 

Nấm mục 
Trametes corrugata NM1 

50 x 25 x 15 mm

TCVN 10753:2015

vi khuẩn màu

xanh
Aureobasidium pullulans

50 x 25 x 15 mm

TCVN 11356:2016

Ban đầu Mẫu vật Hinoki

Đánh giá cây tuyết tùng và cây bách theo tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam: 

Báo cáo tiến độ phân hủy sinh học

1. Đặc điểm gỗ Nhật Bản và tiềm năng sử dụng tại Việt Nam



Đang xử lý Mẫu vật Hinoki

Mối
Mục tiêu;;

Coptotermes gestroi

kích thước mẫu;

50 x 50 x 10 mm

TCVN 11355: 2016

Nấm mốc
Aspergillus niger

Aureobasidium pullulans 

Penicillium citrinum

1000 x 75 x 12.5 mm

TCVN 13705: 2023 

Nấm mục 
Trametes corrugata NM1 

50 x 25 x 15 mm

TCVN 10753:2015

vi khuẩn màu xanh
Aureobasidium pullulans

50 x 25 x 15 mm

TCVN 11356:2016

Đánh giá cây tuyết tùng và cây bách theo tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam: 

Báo cáo tiến độ phân hủy sinh học

1. Đặc điểm gỗ Nhật Bản và tiềm năng sử dụng tại Việt Nam



Nấm mốc

Không có sự phát triển

của nấm mốc vào thời

điểm này

Nấm mục 

Sợi nấm phát triển trên bề mặt

mẫu vật

vi khuẩn màu xanh

Bề mặt bị đổi màu

Đang xử lý Mẫu vật Hinoki

Mối

Mối gây hại sau 1 

tháng

Đánh giá cây tuyết tùng và cây bách theo tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam: 

Báo cáo tiến độ phân hủy sinh học

Cả cây tuyết tùng và cây bách đều cần được xử lý thích hợp.

1. Đặc điểm gỗ Nhật Bản và tiềm năng sử dụng tại Việt Nam



Nội dung trình bày

1. Đặc điểm gỗ Nhật Bản và tiềm năng sử dụng tại Việt Nam

2. Phát triển vật liệu cách nhiệt xanh mới



2. Phát triển vật liệu cách nhiệt xanh mới

Cải thiện môi trường sống, giảm mức tiêu thụ năng lượng và 
lượng khí thải CO2 → Khả năng cách nhiệt cao

Tầm quan trọng của vật liệu cách nhiệt



2. Phát triển vật liệu cách nhiệt xanh mới

Vật liệu cách nhiệt cellulose

thảm sợi Ván sợi

Mật độ: 0,040 g/cm3 trở lên
Độ dẫn nhiệt: 0,040 W/(m・K) trở xuống

Mật độ: 0,030 g/cm3 trở lên
Độ dẫn nhiệt: 0,040W/(m・K) trở xuống

①vật liệu cách nhiệt bằng sợi
cellulose thổi vào (jisa9523)

②Vật liệu cách nhiệt sợi cách nhiệt
(JISA9521)



2. Phát triển vật liệu cách nhiệt xanh mới

Vật liệu cách nhiệt cellulose

③Tấm cách nhiệt

Mật độ: Dưới 0,35 g/cm3
Ví dụ ứng dụng: Thảm Tatami, tấm bảo dưỡng, vật liệu cách nhiệt, v.v.

Nguồn: Hiệp hội Công nghiệp Ván sợi Nhật Bản HP http://jfpma.jp/seihin/seniban/ib-index.html



2. Phát triển vật liệu cách nhiệt xanh mới

Kích thước khe hở không khí và truyền nhiệt



2. Phát triển vật liệu cách nhiệt xanh mới

Dẫn nhiệt trong sợi

Kích thước khe hở không khí và truyền nhiệt



2. Phát triển vật liệu cách nhiệt xanh mới

Kích thước khe hở không khí và truyền nhiệt

Dẫn nhiệt trong sợi

phát xạ



2. Phát triển vật liệu cách nhiệt xanh mới

Kích thước khe hở không khí và truyền nhiệt

Dẫn nhiệt trong sợi

Phát xạ

đối lưu không khí

→ Kiểm soát đối lưu bằng cách giảm 
kích thước khoảng trống



2. Phát triển vật liệu cách nhiệt xanh mới

Sợi nano cellulose CNF

Sợi cellulose chủ yếu được chiết xuất từ thành tế bào thực vật và 
được khử sợi theo thứ tự nano.



2. Phát triển vật liệu cách nhiệt xanh mới

Tấm cách nhiệt phụ gia CNF

Bằng cách thêm phụ gia CNF vào sợi...

Cải thiện tính cơ học (đặc biệt là tính uốn)

Kết cấu dạng màng mỏng do CNF hình thành giúp làm thu nhỏ kẻ hở 

→ ức chế sự đối lưu bên trong kẻ hở?

Sản xuất tấm cách nhiệt hoàn toàn từ nguồn gốc thực vật bằng sự kết
hợp từ CNF và sợi

→ Kiểm chứng ảnh hưởng của độ dài sợi CNF và tỷ lệ phụ gia 

lên các đặc tính vật lý của tấm cách nhiệt



2. Phát triển vật liệu cách nhiệt xanh mới

Điều kiện sản xuất tấm cách nhiệt phụ gia CNF

Vật liệu thử nghiệm

■Sợi Radiata pine 

(chiều dài sợi

trung bình 2,3 mm)

□CNF 

CNF (BinFi-s) có bán 

trên thị trường

Ngắn
(IMa-10005)

Tiêu chuẩn （Std.）
(WMa-10010)

Ngắn
(FMa-10005)

Chiều dài sợi
CNF 3

Ngắn

Tiêu chuẩn 
Dài

Mật độ tiêu 
chuẩn 2

0.1 g/cm3

0.3 g/cm3

Tỷ lệ phụ gia
CNF 2

5%

15%

X X

＋Điều chỉnh x 2 (CNF 0%, 0.1/0.3 g/cm3)= gồm 14 

điều kiện

Kích thước tấm cách nhiệt tiêu chuẩn: 
180×180×10 mm

Điều kiện sản xuất



2. Phát triển vật liệu cách nhiệt xanh mới

750 rpm, 10 min.
Nồng độ sợi gỗ mềm: 1,5%

Hỗn hợp Làm giấy ướt Áp suất lạnh

Xấy khôBảo quản

180 ×180  mm
0.6 MPa, 1 min. 

105 °C, 24 h20 °C, 65% RH
1 tuần

10mm
Thanh khoảng cách

Lưới thép (100 
lưới)

Lá sắt

Bàn kẹp

sợi gỗ
mềm

CNF

Quy trình sản xuất tấm cách nhiệt phụ gia CNF



2. Phát triển vật liệu cách nhiệt xanh mới

Hiệu suất uốn của tấm cách nhiệt phụ gia CNF

Tăng tỷ lệ phụ gia CNF→ gia tăng MOR và MOE
So sánh MOR và MOE cho từng chiều dài sợi: Dài ≒ Tiêu chuẩn ＞ Ngắn

Y.Kojima et al. Forest Products Journal, 71(3):275-282 (2021) 



2. Phát triển vật liệu cách nhiệt xanh mới

Hình ảnh kính hiển vi điện tử của tấm cách nhiệt có phụ gia CNF

DàiTiêu chuẩnNgắn

CNF hình thành các tập hợp dạng màng giữa các sợi



2. Phát triển vật liệu cách nhiệt xanh mới

Hiệu suất cách nhiệt của tấm cách nhiệt phụ gia CNF

So với tỷ lệ bổ sung CNF 0%, ở mức 15%...
MOR, MOE tăng hơn 3 lần

Chiều dài của sợi dài và sợi tiêu chuẩn cải thiện MOR và MOE hơn so với sợi ngắn.

Độ dẫn nhiệt tăng khoảng 0,004 W/m・K

Mật độ Độ dẫn nhiệt
Phân loại

Sheathing board

Tấm cách nhiệt loại A

Tấm chiếu

Dưới 0.40

Dưới 0.35

Dưới 0.27

0.060 trở xuống Từ 3.0 trở lên

0.058 trở xuống Từ 2.0 trở lên

0.056 trở xuống Từ 1.0 trở lên



2. Phát triển vật liệu cách nhiệt xanh mới

Cuối cùng... Làm tấm cách nhiệt bằng than trấu

Than trấu 70%

Sợi         30%

＋CNF.     10wt%

Độ dày tiêu chuẩn 30 mm, Mật độ 

tiêu chuẩn 0.2 g/cm3

↓

Độ dẫn nhiệt 0.0531 W/(m k)

Đơn xin cấp bằng sáng chế 2023-200504 

Vật liệu ván và phương pháp sản xuất vật liệu ván



Tổng kết

1. Đặc điểm gỗ Nhật Bản và tiềm năng sử dụng tại Việt Nam
Mặc dù gỗ tuyết tùng (sugi) và cây bách (hinoki), là những loại gỗ quan   

trọng ở Nhật Bản, có những đặc tính tuyệt vời, nhưng chúng dễ bị hư hỏng về 

mặt sinh học nếu để nguyên, nên cần phải có biện pháp xử lý thích hợp trước 

khi được sử dụng ở Việt Nam.

2. Phát triển vật liệu cách nhiệt xanh mới
Bằng cách thêm phụ gia CNF vào sợi, hiệu suất uốn có thể tăng gấp ba lần, 

đồng thời ngăn chặn sự gia tăng độ dẫn nhiệt. Dự kiến sẽ phát triển các vật

liệu cách nhiệt làm từ thực vật như sử dụng than trấu, v.v.



Bài phát biểu phía Việt Nam

Phó Trưởng bộ môn Khoa học Gỗ,

Viện Nghiên cứu Công nghiệp Lâm nghiệp (RIFI), 

Học viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (VAFS),

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Việt Nam

Chị Vũ Thị Hồng Thắm
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Vật liệu tiết kiệm năng lượng dùng cho nhà ở 

và công trình xây dựng: 

1. Chính sách ưu tiên của chính phủ về sử dụng tiết kiệm năng lượng

3. Phân loại vật liệu cách nhiệt

4. Vật liệu cách nhiệt đã và đang dùng tại VN hiện nay

5. Vật liệu cách nhiệt hiện đại phát triển trong thời gian tới 

2. Đặc trưng của vật liệu cách nhiệt



1. Chính sách ưu tiên của Chính phủ Việt Nam về sử dụng tiết kiệm NL

- Việt Nam mất 10 tỷ USD vào năm 2020, tương đương 3,2% GDP do 

tác động của biến đổi khí hậu.

- Ước tính mất khoảng 12% đến 14,5% GDP/năm đến năm 2050.

- Các giải pháp và phương án để hoàn thành cam kết về mức phát 

thải khí nhà kính ròng bằng “0” vào năm 2050.

- Chính phủ đã phê duyệt “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh 

giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050”.

- Luật hóa các vấn đề ứng phó với BĐKH như: Luật Phòng chống thiên tai, Luật Thủy lợi, Luật 

Tài nguyên nước, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Bảo vệ Môi 

trường.

- Dịch chuyển sang năng lượng xanh và sạch.



1. Chính sách ưu tiên của Chính phủ Việt Nam về sử
dụng tiết kiệm NL

1 Chính sách giá

Khuyến khích giá cho sản phẩm tiết kiệm môi trường

2 Quy định và tiêu chuẩn

Đáp ứng yêu cầu về hiệu quả NL và bảo vệ môi trường.

3 Khuyến khích và động viên

Giảm thuế, hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp sử 
dụng tiết kiệm NL

4 Thúc đẩy nghiên cứu và phát triển

Đầu tư nghiên cứu và phát triển về các giải pháp tiết kiệm NL



1. Chính sách ưu tiên của Chính phủ Việt Nam về sử
dụng tiết kiệm NL

5 Đẩy mạnh sử dụng năng lượng tái tạo

Tăng cường sử dụng NL tái tạo và giảm sự phụ thuộc vào NL hóa thạch

6 Thực hiện các biện pháp quản lý và kiểm soát NL

Giảm thiểu lãng phí NL và tăng cường sử dụng NL tiết kiệm

7 Tăng cường giáo dục và đào tạo về NL tiết kiệm

Nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về 

tầm quan trọng của việc sử dụng tiết kiệm NL



2. Đặc trưng của vật liệu cách nhiệt

1 VL cách nhiệt là gì?

Vật liệu có hệ số dẫn nhiệt nhỏ hơn hoặc bằng 0.157w/m.oC

2 Đặc trưng - Hệ số dẫn nhiệt (truyền nhiệt) hệ số này càng nhỏ thì khả 

năng cách nhiệt của vật liệu càng tốt

- Mức độ dẫn nhiệt của vật liệu phụ thuộc vào tính chất tự 

nhiên và tỷ trọng của vật liệu. Tỷ trọng càng cao dẫn nhiệt 

càng tốt.

- Mức độ cách nhiệt của vật liệu được đo bằng chỉ số R= độ 

dày/hệ số dẫn nhiệt 



1. Giảm nhiệt vào mùa hè: Giảm sự hấp thụ bức xạ nhiệt vào trong nhà

qua tường, cửa sổ,..

2. Giữ nhiệt vào mùa đông: Giảm thoát nhiệt ra bên ngoài.

4. Tạo sự thông thoáng: Đem lại sự dễ chịu, thoải mái

Các lợi ích của vật liệu cách nhiệt:

3. Tiết kiệm chi phí: Điều hòa, quạt điện, lò sưởi,… dùng ít 



Tiêu chí phân loại Đặc điểm

1. Theo cấu tạo

Dựa vào thành phần cấu tạo của vật liệu:

● Sợi rỗng (bông thủy tinh)

● Hạt rỗng (hạt vermiculite, hạt sovelit…)

● Tổ ong (dẻo xốp, bê-tông dạng tổ ong…)

2. Theo thể tích

● Siêu nhẹ (mác 15 đến mác dưới 100)

● Nhẹ (mác từ 125 – 350)

● Nặng (mác từ 400)

3. Theo nguyên vật

liệu

Có 2 nhóm:

● Hữu cơ

● Vô cơ

3. Phân loại vật liệu tiết kiệm NL



Tiêu chí phân loại Đặc điểm

4. Theo hình dạng

Dựa vào hình dạng vật liệu:

● Dạng khối

● Dạng cuộn

● Dạng dây

5. Theo mức độ

chịu nén

Hay còn gọi là phân loại theo độ cứng, chia 

thành 3 nhóm:

● Mềm: Mức độ lún khi bị ép < 30%

● Hơi cứng (bán cứng): Mức độ lún khi bị ép 

từ 6 – 30%

● Cứng: Mức độ lún khi bị ép < 6%

6. Theo mức độ dẫn

nhiệt

Có 3 nhóm:

● Dẫn nhiệt kém

● Dẫn nhiệt trung bình

● Dẫn nhiệt cao

3. Phân loại vật liệu tiết kiệm NL



1. Mineral insulation: Those materials are made from natural inorganic materials. – Vật liệu nguồn gốc khoáng

https://www.ecopassivehouses.com/insulation-materials/



2. Synthetic insulation: The majority of those materials are coming from fossil resources – Vật liệu nguồn gốc hóa thạch

https://www.ecopassivehouses.com/insulation-materials/



https://www.ecopassivehouses.com/insulation-materials/

2. Synthetic insulation: The majority of those materials are coming from fossil resources – Vật liệu nguồn gốc hóa thạch



3. Animal and vegetable-based insulating is produced from plant or animal materials- Vật liệu có nguồn gốc hữu cơ



https://www.ecopassivehouses.com/insulation-materials/

3. Animal and vegetable-based insulating is produced from plant or animal materials- Vật liệu có nguồn gốc hữu cơ



4. Vật liệu cách nhiệt đã và đang sử dụng ở Việt Nam

4.1 Tấm cách nhiệt XPS (xốp cách nhiệt XPS)

- Bằng chất dẻo PS và tạo thành các tấm xốp có định hình cứng, nhẹ 

- Khả năng cách nhiệt, chịu lực, chống thấm, ẩm, ăn mòn hiệu quả

- An toàn sử dụng và thân thiện với môi trường.

4.3 Tôn cách nhiệt

- Tấm lợp cách nhiệt, tôn chống nóng, tôn xốp cách nhiệt, tôn mát, tôn PU

- Khả năng cách âm, giảm ồn, chống nóng, không độc hại, tiết kiệm điện

4.2  Tấm thạch cao

- Thạch cao có tính nhẹ, dễ thi công, giá cả cạnh tranh

- Nhiều tính năng ưu việt: chịu nhiệu, chống cháy, chịu ẩm,…



4. Vật liệu cách nhiệt đã và đang sử dụng ở Việt Nam

4.5 Sơn chống nóng

- Trong thành phần có chất tạo màng. Chính chất tạo màng này 

có khả năng cách nhiệt và phản lại được ánh sáng mặt trời

4.6 Gạch chống nóng

- Làm mát cho ngôi nhà trong thời tiết nắng nóng

- Khả năng chống thấm cao giúp bảo vệ nhà tốt

4.4 Kính cách nhiệt

- Cấu tạo từ hai hay nhiều lớp kính khác nhau

- Các lớp kính được ngăn cách với nhau bằng chân không hoặc 

khí trơ khiến khả năng cách nhiệt và cách âm tốt



4. Vật liệu cách nhiệt đã và đang sử dụng ở Việt Nam

4.7 Bông thuỷ tinh GLASSWOOL

- Cách nhiệt bảo ôn được làm từ sợi thuỷ tinh nóng chảy dệt thành tấm

- Công dụng chống ồn hiệu quả và giảm tiêu thụ năng lượng lên đến 30%. 

- Cách nhiệt tốt cho các công trình, đặc biệt là công trình công nghiệp

4.8 Bông Khoáng ROCKWOOL

- Chế tạo từ đá Bazan

- Khả năng cách nhiệt đáng nể, hệ số dẫn nhiệt cực thấp; 

Chống cháy an toàn, nhiệt độ lên đến 850 độ C; 

Khả năng làm mát, giữ ấm tốt, giúp tiết kiệm năng lượng; 



5. Vật liệu cách nhiệt hiện đại phát triển trong thời gian tới

5.1 CỬA SỔ THÔNG MINH VỚI CÔNG NGHỆ NANO

- Tiết kiệm được 40% mức NL tiêu thụ.

- Điều khiển lượng ánh sáng và lượng nhiệt đi 

vào công trình và chuyển hóa chúng thành NL 

sử dụng.

- Điều chỉnh lượng ánh sáng mặt trời đi qua cửa 

sổ nhằm tiết kiệm chi phí sưởi ấm và làm mát

qua thiết bị điều khiển



5.2 GỖ GHÉP THẾ HỆ MỚI (CLT)

- Kích thước lên đến 3m rộng và 12m dài cùng độ dày 

0.5m.

- Khả năng chống chịu gấp đôi so với nhựa tái chế

- Độ bền sử dụng của tấm CLT cao hơn nhựa.

- Đặc biệt, so với chỉ 63% lượng gỗ trong một cây được 

sử dụng, tấm CLT lại tận dụng được đến 95%, giúp gián 

tiếp bảo tồn và tiết kiệm các loại cây cung cấp gỗ công 

nghiệp.

5. Vật liệu cách nhiệt hiện đại phát triển trong thời gian tới



5.3 TẤM CÁCH NHIỆT SIPS

- Tấm cách nhiệt SIPs với mức độ cách nhiệt 

trên bề mặt hiệu quả hơn 20% cho toàn bộ tòa 

nhà.

- Tiêu tốn ít nguyên liệu sản xuất hơn, độ dày đa 

dạng hơn so với những tấm cách nhiệt thông 

thường.

5. Vật liệu cách nhiệt hiện đại phát triển trong thời gian tới



5.4 TẤM CÁCH NHIỆT VACUUM (VIP)

- Vật liệu mới, nhiệt lượng sẽ bị phân tán và 

tiêu biến nhờ lõi xốp bên trong tấm cách 

nhiệt. 

- Vật liệu mới cách nhiệt VIP có tuổi thọ sử 

dụng lên đến 30 năm mà vẫn duy trì được 

80% hiệu suất.

5. Vật liệu cách nhiệt hiện đại phát triển trong thời gian tới



5.5 CÁC TẤM POLYCACBONATE PHỦ NANO

- Giảm tổn thất NL cho công trình, sử dụng lên 

các hệ thống công trình đa tầng. 

- Mức độ hao phí NL để tạo nên tấm 

polycacbonate lại thấp hơn rất nhiều so với sản 

xuất kính. 

- Mức độ chịu lực, tấm polycacbonate đạt độ bền 

cao hơn gấp 250 lần so với thủy tinh và có thể 

chống chịu lại nhiệt độ từ -40 đến 120oC

5. Vật liệu cách nhiệt hiện đại phát triển trong thời 
gian tới 



5.6 VÁCH TƯỜNG TIẾT KIỆM NL THẾ HỆ MỚI

- Sử dụng vật liệu tái chế, tận dụng nguồn phế phụ phẩm

trong quá trình chế biến gỗ.

- Với lượng gỗ tiêu tốn ít hơn 40%, khả năng tạo ra chất 

thải giảm đến 98%, thế hệ vách ngăn mới này đã đem lại 

một giải pháp toàn diện cho môi trường với vật liệu mới

5. Vật liệu cách nhiệt hiện đại phát triển trong thời gian tới



5.7 NHỮNG TẤM IN 3D CẢI THIỆN HIỆU SUẤT 

NHIỆT

- Gọi là Spong3D với đặc điểm cứng nhưng 

lại nhẹ. 

- Phù hợp cho công trình xây dựng với mọi 

loại khí hậu quanh năm. 

- Nguyên lí: bao gồm một khoang chứa 

không khí để phân tán nhiệt ra khỏi công 

trình. 

5. Vật liệu cách nhiệt hiện đại phát triển trong thời gian tới



- Dự án trên đang tiến hành thí nghiệm một vật liệu mới.

- Trong giai đoạn đánh giá các tính chất cơ lý, khả năng truyền nhiệt và chống

cháy. 

- Trong thời gian tới, tiếp tục đánh giá về các tiêu chí như chi phí giá thành, khả

năng ứng dụng, khả năng thương mại hóa trên thị trường,…

MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU TRONG NGÀNH CHẾ  BIẾN GỖ TRONG TƯƠNG LAI:

- Bước tiếp theo: phát triển sản phẩm, quảng bá tới các nhà sản xuất, nhà tiêu 

dùng,…



MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU TRONG NGÀNH CHẾ  BIẾN GỖ TRONG TƯƠNG LAI:

- Một số nghiên cứu trong tương lai theo hướng phát triển vật liệu sinh học chắc 

chắn, trọng lượng nhẹ, cách nhiệt:

+ Phát triển các loại vật liệu mới tiết kiệm năng lượng như ván cách nhiệt từ vỏ 

chấu, rơm rạ, phế phụ phẩm trong ngành chế biến nông lâm nghiệp.

+ Nghiên cứu phát triển vật liệu ván gỗ trong suốt từ một số loại gỗ rừng 

trồng Việt Nam dùng trong xây dựng nhà và công trình xây dựng.

+ Nghiên cứu vật liệu phụ trợ cho ngành chế biến gỗ như keo dán thân 

thiện môi trường, chất bảo quản gỗ và các công trình xây dựng chống mối, 

mọt, sâu hại,…



Thank you so much for your listening



Q&A 

14：45 – 15：00 

Japanese wooden energy-saving housing technology 
for Vietnam

Japanese wooden energy-saving housing technology for Vietnam



Phát biểu bế mạc 

Viện nghiên cứu công nghiệp rừng (RIFI),

Viện Khoa học lâm nghiệp Việt nam 

Viện trưởng

Ông Bùi Duy Ngọc

Japanese wooden energy-saving housing technology for Vietnam



Nếu bạn muốn nhận tài liệu thuyết trình, 

“ Công nghệ tiết kiệm năng lượng nhà gỗ Nhật Bản tại Việt Nam”

Vui lòng điền vào danh thiếp hoặc bảng khảo sát

kèm theo địa chỉ email của bạn và gửi đến bàn tiếp tân.

Japanese wooden energy-saving housing technology for Vietnam



Có các mẫu gỗ Hinoki và gỗ Sugi.

Những người quan tâm, vui lòng đăng ký tại quầy tiếp tân. 

Xin vui lòng điền phiếu khảo sát hoặc đưa thẻ danh thiếp.

Japanese wooden energy-saving housing technology for Vietnam



ありがとうございました。

Cảm ơn。

Japanese wooden energy-saving housing technology for Vietnam
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